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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
Chủ đề 4: Thế giới thực vật
Thời gian thực hiện 5 tuần (Từ 29/12 đến 30/01/2026)
                                                       TỔ MẪU GIÁO LỚN




NĂM HỌC 2025-2026


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 4: THẾ GIỚI THỰC VẬT 
NĂM HỌC 2025 - 2026
                                                              TỔ MẪU GIÁO LỚN
	Hoạt động

	Tuần 1
(Từ 29/12-2/01)

	Tuần 2
(Từ 05/01- 09/01)

	Tuần 3
(Từ 12/01-16/01)

	Tuần 4
(Từ 19/01-  23/01)

	Tuần 5
(Từ 26/01- 30/01)
	Mục tiêu đánh giá

	

Đón trẻ
Thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Cô vui vẻ, niềm nở đón trẻ và trao đổi về tình hình sức khỏe của trẻ, tình hình học tập, ăn ngủ của trẻ ở tại nhóm lớp.
- Cô quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép phù hợp tình huống. Thực hiện đúng các nề nếp đồ dùng đúng nơi quy định.
- Cho trẻ nghe các bài hát về thiên nhiên, cây xanh và tết dương lịch…
* Thể dục sáng:
- Khởi động:
+ Xoay khớp cổ - xoay cổ tay cổ chân - xoay hông - xoay khớp gối - khuỵu gối - bật chụm tách chân (Tập khởi động theo tiếng đếm trên loa nhà trường)
- Trọng động: Tập theo nhạc: 
+ Thứ 2: Dân vũ “Việt Nam ơi”.
+ Thứ 3, 4, 5, 6: Vận động “Nhà mình rất vui”
+ Tay: Đưa sang ngang - đưa ra phía trước
+ Chân: tay đưa sang ngang, tay đưa ra trước đồng thời chân đưa ra trước
+ Bụng: Tay đưa ngang, nghiêng người.
+ Bật chụm tách chân.
- Hồi tĩnh: Tập với nhạc không lời.	
	*LVPTTC:
 MT 2, 10
*LVPTNT:
MT 22, 26, 31
*LVPTNN
MT 59, 61, 62, 66, 70
*LVPTTC– QHXH: MT 94
*LVPTT: MT 77, 85, 89

	
Trò chuyện
	- Trò chuyện về các loại cây, hoa, quả và quá trình phát triển của các loại thực vật.
- Quan sát, trò chuyện về đặc điểm, lợi ích, điều kiện sống của một số loại cây, hoa, quả quen thuộc.
- Quan sát quá trình phát triển của cây từ hạt.
- Trò chuyện về sự sống khi có và không có thực vật xung quanh
- Trò chuyện về mối quan hệ của môi trường sống đối với con người, sự quan trọng của các loại thực vật đó với cuộc sống con người
- Trò chuyện về quá trình phát triển của cây đậu
- Xem tranh, ảnh, clip về một số loại rau, củ, quả.
- Kể tên các loại rau, củ, quả bé biết.
- Thăm khu vườn rau của trường, thu thập tranh, ảnh, sách, truyện về thế giới thực vật


	

Hoạt động học
	
T2
	Âm nhạc
NDTT: DH
Vườn cây nhà bé
NDKH:
NH: Hạt gạo làng ta
TCÂN: Bông hoa kì diệu
	Vận động
VĐCB: Đi chạy thay đổi tốc độ - hướng theo hiệu lệnh.
VĐ ôn luyện: Đi và đập bắt bóng
TCVĐ: Cánh  cửa kì diệu

	Âm nhạc
 NDTT: Làm quen với nhạc cụ trống và đàn Organ
 NDKH: VĐ “Xúc xắc xúc xẻ
TCÂN: Những chiếc lá nhảy múa
(MT 94)
(Mở dự án)

	Văn học
Truyện
“Sự tích cây vú sữa”
(Đa số trẻ chưa biết)
(MT 59)


  
	Âm nhạc
NDTT: DH:
Em yêu cây xanh
 NDKH: NH: Nghe nhạc không lời
 TC: Ai nhanh nhất

	
	T3
	Tạo hình
Cắt dán hoa
(M)
(Vở TH trang 20)
	Khám phá
Sự phát triển của cây đậu
	Tạo hình
Dự án Steam
Xây dựng vườn rau sạch, an toàn của trường MN Hàng Đào
	Khám phá
Tìm hiểu một số loại rau
	Tạo hình
Vẽ vườn cây ăn quả
(ĐT)
(Vở TH trang 14)

	
	T4
	Khám phá
Một số loại hoa
	Tạo hình
Tạo hình từ lá cây
(ĐT)
(Vở TH trang 26)
	Khám phá
Thực vật và đời sống con người


	Tạo hình
Vẽ tranh bảo vệ môi trường
(ĐT)


	Khám phá
Một số loại quả


	
	T5
	Nghỉ Tết Dương lịch
	Toán
Nhận biết số 8, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 8
(MT 29)
	LQCC
TC với chữ cái
 l, m, n
(Đóng dự án)


	Toán
Tách 8 đối tượng ra làm hai phần bằng các cách khác nhau.
	LQCC
TC với chữ cái
 p, q


	
	T6
	Vận động
 VĐCB: Bật tách khép chân qua 7 ô  Ném trúng đích bằng 2 tay
 TCVĐ: Ai nhanh hơn
	LQCC
Làm quen với chữ cái l, m, n




	Nghỉ học kì I
	LQCC
Làm quen với chữ cái p, q






	Vận động
 VĐCB: Chạy chậm 100m
 VĐ ôn luyện: Trèo lên xuống 7 gióng thang
 TCVĐ: Rồng rắn lên mây
 (MT 2)

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát thời tiết, bầu trời; Dạo chơi quanh sân trường, vườn trường, các khu vực xung quanh sân trường.
- Chăm sóc cây xanh, vườn rau sau trường. Làm thử nghiệm gieo hạt và quan sát mỗi ngày 
- Tham quan góc thư viện, trò chuyện về kĩ năng đọc sách, làm sách về các loại rau, củ, quả...
- Quan sát công việc của các cô bác cấp dưỡng, bác lao công.
- Tham quan và tìm hiểu về quá trình phát triển của cậy từ hạt, tham quan vườn rau của trường
- Giao lưu tọa đàm về lợi ích của cây xanh đối với cuộc sống con người, giao lưu văn nghệ, trò chơi giữa các lớp trong khối.
- Nhặt hoa lá về làm đồ chơi, làm tranh tặng cô, tặng bạn, vẽ tự do trên sân trường…
- Chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời. Chơi với đồ chơi của trẻ mang theo.
- Chơi với cát, nước: vẽ hình lên cát, vật nổi vật chìm.
- Chơi các hoạt động tập thể: đá bóng, truyền bóng, dậm chân theo nhịp, đá bóng, nhảy bao bố, kéo co, đồ cứu…
- Chơi các trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng, cắp cua, Mèo đuổi chuột …
- Giao lưu các trò chơi vận động giữa các lớp trong khối 

	Hoạt động góc
	- Góc học tập: Gộp và đếm nhóm có số lượng trong pv 8, so sánh các đối tượng trong phạm vi 8, thẻ số, tập đo các đồ vật vơi thước đo, nhận biết khối vuông, khối trụ ước lượng và so sánh… (MT 33)
+ Làm các bài tập về số, tách gộp, đo độ dài, độ lớn, phân biệt các khối theo dấu hiệu riêng.
+ Trẻ chơi tìm số nhà, số xe, vẽ thêm cho đủ, đếm số lượng đồ dung đồ chơi, số bạn trong lớp, góc chơi 
+ Sắp xếp và đếm theo thứ tự, đếm chẵn lẻ, cách nhau 2,5,10 (nút, đồ chơi…)
- In đồ chữ cái (MT 70) tranh từ que kem để tạo thành tranh và đọc chữ, làm các bài tập chữ cái, vẽ chữ lên cát, trang trí chữ rỗng…
- Góc xây dựng: (Góc trọng tâm) Xây dựng vườn rau xanh, sạch đẹp của trường MN Hàng Đào
- Góc phân vai: Chơi trò chơi gia đình đi du lịch trải nghiệm trồng rau xanh, cửa hàng sách, gian hàng nông sản, hội trợ nông sản…
- Góc sách, truyện:  Xem sách, truyện, kể chuyện theo tranh, tập đóng kịch (MT 61, 62, 66)
+ Làm sách, album về các loại hoa, quả rau, và …
- Góc tạo hình: Tô màu phù hợp các loại quả, Làm Album, làm bảng phân loại về rau, của, quả. Ghép hình với bóng các loại quả
- Góc trải nghiệm: Reo hạt, chăm sóc cây, quan sát quá trình chăm sóc và thu hoạch của nghề nông. (MT 50)
* Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Cất đồ chơi sau khi chơi, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời và muốn đi chơi phải xin phép.

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh.
	- Nghe giới thiệu các món ăn hàng ngày ở lớp và gọi tên các chất có trong thực phẩm.
- Trò chuyện về các hành vi, thói quen vệ sinh, ăn uống tốt. Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín uống sôi, không ăn đồ ăn nhanh và đồ uống có ga...(MT10)
- Trò chuyện về các loại thực phẩm có lợi và có hại cho sức khỏe.
-Trẻ tự biết rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt, tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn.
- Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày (Trực nhật, vệ sinh cá nhân, chơi…) 
- Sử dụng đồ dùng ăn uống thành thạo.
- Biết nhắc nhở bạn và những người xung quanh một số hành vi lịch sự khi ăn uống: mời trước khi ăn, không bới đảo đồ ăn, không gõ thìa bát 
* Rèn kĩ năng: Gọn dàng sau khi ăn, rót nước và uống nước đúng cách (Sách GD nếp sống văn minh lịch sự- bài 4,5)
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, Sử dụng đồ vệ sinh đúng cách, Biết nói với người lớn khi bị chảy máu, sốt mệt…
Biết che miệng khi ho, hắt hơi…
- Biết vâng lời, giúp đỡ cô giáo, bố mẹ những việc vừa sức (trải chiếu, chua bát thìa, chuẩn bị giờ ăn)
- Thực hiện các thói quen nề nếp ăn – ngủ - vệ sinh văn minh, lịch sự.
- Hát hoặc đọc thơ về giờ ăn, giờ ngủ: Mời bạn ăn, giờ ăn, giờ ngủ.
- Nói tên các món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thụng thường và ích lợi của những thực phẩm đó đối với sức khỏe con người

	
Hoạt động chiều
	* HĐ rèn kĩ năng: 
- Nói lời văn minh lịch sự, chào hỏi, xưng hô phù hợp, cảm ơn xin lỗi (Sách GD nếp sống văn minh lịch sự - bài 6,7, 8) (MT 85)
- Rót nước có định mức: Bình nước, cốc đục, cốc trong có vạch
- Nhặt hạt (4 loại hạt, mỗi loại hạt 7-10 viên): 1 hộp đựng 4 loại hạt trộn vào nhau, 4 hộp nhỏ để trẻ phân loại
- Cách lồng tất
- Cách đi tất
- Cách gấp áo (áo phông, áo sơ mi)
- Cách mặc áo chui đầu
- Luyện kĩ năng sử dụng dao, kéo và một số loại băng dính…
- Luyện kĩ năng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp như: cháy, người chảy máu, rơi xuống nước…
- Luyện nhớ các số điện thoại khẩn cấp…
- Luyện kĩ năng sống: Không đi theo người lạ, làm gì khi bị lạc…
- Kĩ năng: đeo ba lô, cách bê ghế an toàn, tự xúc cơm.
- Cung cấp các biểu tượng và cho trẻ nhận biết các kí hiệu thông thường nơi công cộng, biển báo; nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm…
* Hoạt động trò chơi: Làm theo kí hiệu, Tìm chữ theo nét, trò chơi với những con số, những nguyên vật liệu tự nhiên, chơi một số trò chơi dân gian…(MT 77)
- Ôn luyện các bài tập bổ trợ cho môn học, hoàn thiện vở học tập…
* Thơ: Làm quen chữ số, cô dâu, phải là 2 tay, khi con tức giận, khi con vui…
* Trò chuyện về những chuyến du lịch, những hoạt động gia đình trẻ làm khi nghỉ cuối tuần, làm bộ sưu tập về các loại rau, củ, quả...
* Chơi theo ý thích.
* Biểu diễn các bài hát múa về chủ đề thế giới thực vật, về cảm xúc của bé, cảm thụ âm nhạc qua bài hát, minh họa theo lời ca. Về ngày Tết dương lịch. 
- Trang trí theo chủ đề sự kiện “Tết Dương lịch”
* Thứ 6: Nêu gương bé ngoan cuối tuần.
- Chú ý nghe cô nói, không ngắt lời người khác 
- Thảo luận với trẻ một số trường hợp không an toàn: Không đi theo người lạ, không cho người lạ bế ẵm, không ra khỏi nhà, trường lớp khi không có sự cho phép của người lớn, cô giáo (MT 89)

	
Chủ đề
Sự kiện
	                                                  
Sự kiện: Tết Dương lịch
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Hiệu Phó chuyên môn
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	Khối trưởng
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	Giáo viên
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên hoạt động học
	Mục đích
yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Âm nhạc
NDTT: DH:
Vườn cây nhà bé
NDKH: NH: Hạt gạo làng ta
TCÂN: Bông hoa kì diệu.
	1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên bài hát và tên trò chơi âm nhạc.
- Trẻ hiểu nội dung bài hát, bài nghe hát.
2. Kỹ năng
- Trẻ biết hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát, trẻ có thể vận động sáng tạo theo ý thích
- Nghe trọn vẹn bài hát và hưởng ứng cảm xúc khi nghe cô hát.
3.Thái độ
- Trẻ tự tin thể hiện trước đám đông
	1. Đồ dùng của cô:
- Câu đố về cây xanh
- Nhạc không lời bài hát: Vườn cây nhà bé, hạt gạo làng ta.
 - Nhạc 1 số bài hát phù hợp với hoạt động 
2. Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục của trẻ phù hợp thời tiết. 
- Hoa.

	1. Ổn định tổ chức
- Cô đọc câu đố về cây xanh, trẻ đoán
- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào bài học
2. Phương pháp và hình thức tổ chức
* NDTT Dạy hát “Vườn cây nhà bé”
 - Cô giới thiệu tên bài hát “Vườn cây nhà bé” 
- Cô hát mẫu:
+ Lần 1: Hát trọn vẹn bài hát kết hợp ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ , thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát
+ Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
+ Lần 2: Hát kết hợp nhạc đệm có vận động múa minh họa cho bài hát thêm hay.
+ Hỏi trẻ giai điệu bài hát này như thế nào?
- Cô dạy trẻ hát : 
+ Cô hát to, rõ lời , bắt giọng cho cả lớp hát cùng cô. Hát 2-3 lần (Hát không có nhạc đệm)
+ Trong khi trẻ hát, cô chú ý lắng nghe sửa sai cho trẻ ( nếu có)
- Cô lưu ý hướng dẫn trẻ hát đúng và sửa sai cho trẻ những chỗ trẻ thường hát sai trong bài hát.
- Sau khi trẻ đã thuộc lời bài hát cô mời từng tổ lên hát: ( cùng nhạc đệm)
- Mời nhóm bạn lên hát: nhóm bạn trai, nhóm bạn gái.
- Cá nhân trẻ lên hát biểu diễn
- Cô cho cả lớp hát lại 1 lần có nhạc đệm, kết hợp vận động múa minh họa.
- Hỏi lại trẻ tên bài hát, tên tác giả. 
* NDKH- NH: Hạt gạo làng ta.
+ Giới thiệu với trẻ bài hát nghe 
+ Cô cho trẻ nghe bài hát
+ Hỏi trẻ về giai điệu của bài hát
+ Cho trẻ cùng đứng lên hưởng ứng âm nhạc 
* TCÂN “ Bông hoa kì diệu”
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô gợi ý cho trẻ nói cách chơi , luật chơi 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần, ở những lần chơi sau
- Sau mỗi lần chơi, cô động viên khen ngợi trẻ.
3. Kết thúc- Cô nhận xét cuối giờ học
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	Tên hoạt động học
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	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Tạo hình
Cắt dán hoa
(M)
Vở TH – tr 20












	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ đặc điểm bông hoa
- Trẻ hiểu cách làm qua sự hướng dẫn của cô.
2. Kỹ năng
- Trẻ có kĩ năng gấp để tạo thành cánh hoa.
- Có kĩ năng cắt dán và phết hồ
- Biết bố cục tranh hợp lý cân đối.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú làm bài
- Biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn    








	1. Đồ dùng của cô:
-  Tranh mẫu: cắt dán giỏ hoa. Lọ hoa 
- Hộp quà có nhiều bông hoa bên trong
- Nhạc bài hát màu hoa, nhạc không lời
2. Đồ dùng của trẻ
- Giá treo sản phẩm 
- Vở tạo hình, giấy màu, hồ dán và khăn lau tay, kéo
- Bàn ghế cho trẻ ngồi.






	1. Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ cùng hát bài “Màu hoa”
- Cô cho trẻ khám phá hộp quà, trò chuyện dẫn dắt vào nội dung bài học
2. Phương pháp hình thức tổ chức
* Quan sát tranh mẫu:
- Các con vừa được khám phá món quà cô mang đến. Từ những bông hoa nhỏ xinh này cô đã sáng tạo ra được giỏ hoa lọ hoa đấy 
- Các con cùng quan sát bức tranh cô làm nhé.
+ Bức tranh gì?(Giỏ hoa)
+ Những bông hoa làm từ nguyên vật liệu nào?(Giấy màu)
+ Bông hoa có đặc điềm gì?
+ Cánh hoa, nhụy hoa có hình gì?
+ Cô còn có tranh gì đây?( Lọ hoa)
+ Tranh lọ hoa được làm từ gì?
+ Cô sắp xếp bố cục như thế nào?
* Cô làm mẫu: Để cắt được những bông hoa như thế này, các con cùng chú ý lên cô làm mẫu nhé. Các con gập chéo tờ giấy màu tạo thành hình tam giác to rồi lại gập đôi giấy lại tạo hình tam giác nhỏ. Sau đó mở ra chúng ta thấy 1 đường thẳng ở giữa lấy vạch đó làm chuẩn chia hình tam giác to thành 2 hình tam giác nhỏ bằng nhau. Tay trái cầm phần nhọn của giấy Tay phải cầm kéo cắt một đướng cong phía trên. Mở ra được một bông hoa. Cắt một hình tròn làm nhụy hoa. Phết hồ vào mặt trái bông hoa dán vào cành hoa sau đó dán nhụy hoa vào tạo thành một bông hoa hoàn chỉnh.Cứ như vậy sẽ làm được nhiều bông hoa và bức tranh của chúng mình sẽ được hoàn thiện và có nhiều màu sắc.
Mở rộng: Ngoài ra cô có bức tranh cánh dài và nhọn chúng mình thấy đẹp không? 
* Trẻ thực hiện:
- Trẻ về bàn nhận vở và đồ dùng 
- Cô chú ý quan sát, động viên và giúp trẻ làm. 
- Cô bật nhạc nền các bài hát theo chủ đề.
* Nhận xét sản phẩm:
- Giới thiệu bài của mình.
- Con thích bài nào nữa?
- Cô nhận xét chung.
3. Kết thúc: Nhận xét tuyên dương trẻ. Chuyển hoạt động
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                                                                                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên hoạt động học
	Mục đích- Yêu cầu
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	Cách tiến hành

	Khám phá
Một số loại hoa













	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên và nhận dạng một số loại hoa quen thuộc.
- Trẻ nhớ một số đặc điểm giống và khác nhau giữa nhóm hoa
+ Màu sắc
+ Hình dạng cánh hoa
+ Mùi hương
+ Kích thước
- Trẻ hiểu lợi ích của hoa và ý nghĩa của việc chăm sóc cây, hoa.
2. Kỹ năng
- Trẻ biết quan sát, so sánh, phân loại theo đặc điểm chung – riêng.
- Trẻ trả lời nói rõ ràng về đặc điểm của hoa.
- Trẻ biết hợp tác khi thảo luận nhóm.
3. Thái độ
- Trẻ yêu thiên nhiên, biết trân trọng và bảo vệ cây, hoa.
- Tích cực tham gia hoạt động khám phá.
- Biết giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp.








	1. Đồ dùng của cô:
- Video về các loài hoa
- Tranh ảnh các loại hoa: hoa hồng, hoa cúc, hoa sen, hoa đồng tiền (có thể thay bằng hoa phù hợp với địa phương).
- Khay quan sát, khăn giấy, kính lúp trẻ em (nếu có).
- Bảng phân loại: Giống nhau – Khác nhau.
- Nhạc nhẹ mở đầu, máy chiếu (nếu có).
- Phiếu trò chơi cuối giờ (nối hoa – màu sắc/đặc điểm).
2. Đồ dùng của trẻ
- Ngồi theo nhóm 4–5 trẻ.
- Đồ dùng cá nhân: kéo giấy, bút sáp (phục vụ hoạt động cuối).
- Tâm thế thoải mái, hứng thú tham gia hoạt động.






	1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ xem đoạn video về các loài hoa
- Cô giới thiệu: Hôm nay chúng mình sẽ cùng khám phá một số loại hoa đẹp và biết cách nhận ra điểm giống – khác nhau của chúng nhé!
2. Phương pháp, hình thức tổ chức.
* Cô chia trẻ về các nhóm, đại diện mỗi nhóm sẽ lên lấy một loại hoa về quan sát:
Gợi ý hỏi:
- Hoa gì đây?
- Hoa có màu gì?
- Cánh hoa như thế nào?
- Hoa có mùi hương không?
- Thân hoa cao hay thấp?
- Cô mời đại diện từng nhóm lên giới thiệu về loại hoa nhóm mình quan sát. 
- Cô giới thiệu ngắn gọn đặc điểm từng loại hoa.
* So sánh – tìm điểm giống và khác nhau
Trẻ thảo luận theo gợi ý:
· Giống nhau:
- Đều có cánh hoa, cuống hoa, nhụy hoa
- Đều là cây hoa sống nhờ ánh sáng, nước
· Khác nhau:
Số lượng cánh
Hình dáng (cánh tròn, cánh dài, cánh dày)
Màu sắc
Mùi hương mạnh/nhẹ/không mùi
Kích thước
Cô hỗ trợ: dùng bảng so sánh 
Cô nhận xét, kết luận: 
“Mỗi loài hoa đều mang vẻ đẹp riêng. Nhờ quan sát kỹ, các con biết được hoa hồng có mùi thơm đậm, hoa cúc nhiều cánh, hoa sen cánh to và có đài sen…
* Lợi ích của hoa – giáo dục bảo vệ môi trường
Các con có biết Hoa được dùng để làm gì?
=> Trang trí, làm đẹp nhà cửa, tặng người thân, làm trà, làm nước hoa…
“Làm thế nào để giữ cho hoa luôn tươi đẹp?”
=> Tưới nước, đặt nơi thoáng mát, không ngắt hoa bừa bãi…
Cô giáo dục trẻ yêu thiên nhiên, biết chăm sóc cây hoa.
* Trò chơi – Củng cố.
- Trò chơi 1: “Gắn thẻ đúng cho hoa”
Cô phát thẻ đặc điểm (màu đỏ, nhiều cánh, thơm, không thơm...).
Trẻ lên gắn vào đúng loại hoa.
Trò chơi 2: “Tìm bạn của hoa” (nếu còn thời gian)
Trẻ nối tranh hoa với màu sắc hoặc đặc điểm tương ứng.
Cô khen ngợi – nhận xét chung.
3. Kết thúc:
- Cô mời trẻ cắm hoa vào bình trang trí lớp học.
- Nhắc trẻ chăm sóc cây hoa trong sân trường.
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên hoạt động học
	Mục đích
yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Vận động:
 VĐCB: Bật tách khép chân qua 7 ô.
Ôn: Ném trúng đích bằng 2 tay
 TCVĐ: Ai nhanh hơn

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên vận động “Bật tách khép chân qua 7 ô”
- Trẻ biết kết hợp sức của toàn thân và dồn sức vào hai chân để nhún bật tách khép chân qua 7 ô một cách chính xác, khéo léo không chạm vào cạnh ô và tiếp đất bằng hai nửa bàn chân.
- Trẻ hiểu được luật chơi, cách chơi của trò chơi vận động
 2. Kỹ năng:
- Trẻ biết dồn hàng, tách hàng theo hiệu lệnh của cô.
- Trẻ tập đúng các động tác khởi động và bài tập phát triển chung theo lời bài hát.
- Trẻ tập đúng kỹ năng bật tách khép chân qua 7 ô một cách nhịp nhàng khéo léo, không chạm chân vào cạnh ô
- Rèn luyện sức mạnh của đôi chân, tố chất nhanh, mạnh khéo ...
- Củng cố kỹ năng đếm cho trẻ.
3. Thái  độ
- Trẻ hứng thú tham gia họat động. 
- Có ý thức tổ chức kỉ luật, đoàn kết với bạn bè.
	1. Đồ dùng của cô:
- Sàn nhà sạch, phẳng.
- Đài, đĩa nhạc thể dục.
- Ô để trẻ bật, thang cao1,5m

2. Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng, trẻ thoải mái về tâm sinh lý.
	1. Ổn định tổ chức:
- Trò chuyện về cơ thể khỏe mạnh cần phải vận động đúng cách, điều độ.
- Cô dẫn dắt vào nội dung bài học.
2.  Phương pháp, hình thức tổ chức:
a. Khởi động
- Cô bật nhạc khởi động, trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp vận động các kiểu chân: đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi kiễng chân, đi thường, đi bằng mép ngoài bàn chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh - chuyển đội hình đội hình 4 hàng dọc - điểm danh - chuyển 4 hàng ngang.
b. Trọng động
* BTPTC: Cô hô hoặc bật nhạc cho trẻ tập các động tác:
- Tay: 2 tay lên cao, ra trước, sang 2 bên(2 lần x 8 nhịp).           
- Chân: Bước từng chân sang ngang (3 lần x 8 nhịp).
- Bụng - lườn: Cúi gập người về phía trước (2 lần x 8 nhịp)
- Bật: Bật chân trước chân sau( 3 lần x 8 nhịp)
* VĐCB : 
- VĐ mới “Bật tách khép chân qua 7 ô” 
+ Lần 1: Không giải thích.
+ Lần 2: Phân tích động tác: Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên trước vạch chuẩn, mắt hướng vào các ô bật. Thực hiện: Khi có hiệu lệnh “bật” hai tay chống hông, đầu gối hơi khụy dồn sức vào 2 chân bật chụm chân vào một ô, tách chân vào hai ô bật bằng hai nửa bàn chân khéo léo không chạm cạnh ô cứ như vậy khi bật đến ô cuối cùng thì chú ý khi bật ra ngoài hai tay vẫn chống hông để giữ thăng bằng và tiếp đất bằng hai nửa bàn chân.
+ Cô vừa thực hiện vận động gì?
+  Mời trẻ trung bình lên thực hiện.
+ Cho trẻ nhận xét bạn thực hiện vận động như thế nào?
- Trẻ thực hiện: Cô chú ý sửa sai cho trẻ
+ Lần 1: Trẻ lần lượt lên thực hiện theo yêu cầu của cô.
+ Lần 2: Trẻ nối tiếp thực hiện bài tập.
+ Lần 3: Cô cho trẻ thi đua.
- Ôn VĐ:  “Ném trúng đích bằng 2 tay” 
+ Cô hỏi lại trẻ cách thực hiện vận động
+ Mời 1 số trẻ lên thực hiện vận động
+ Cô khái quát lại các kĩ năng.
+ Trẻ thực hiện cô bao quát trẻ
TC: Ai nhanh hơn 
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi 
- Trẻ chơi, cô nhận xét
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng theo nhạc
3. Kết thúc: 
- Nhận xét tuyên dương. 
- Chuyển hoạt động.



	Lưu ý
	Năm học 2025 - 2026
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Năm học 2026 - 2027
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Chỉnh sửa 
	……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………






























KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	[bookmark: _Hlk214964069]Tên hoạt động học
	Mục đích
yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Vận động
VĐCB: Chạy thay đổi theo tốc độ - hướng theo hiệu lệnh
VĐ ôn luyện: Đi và đập bóng bắt bóng
TCVĐ: Cánh cửa kì diệu 

	1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên vận động.
- Trẻ hiểu và thực hiện được vận động: Khi chạy đánh tay nhịp nhàng, đi nhanh, chậm theo hiệu lệnh
2. Kĩ năng
- Trẻ biết phối hợp tay mắt nhịp nhàng trong khi thực hiện vận động
- Trẻ biết quan sát, ghi nhớ, tập trung
- Hình thành và phát triển kĩ năng vận động 
 - Trẻ chơi trò chơi đúng.
3. Thái độ:
- Hứng thú tham gia vào hoạt động
- Hợp tác, đoàn kết với bạn bè trong khi tham gia tập.
	1. Đồ dùng của cô: 
- Vạch suất phát, đích, bóng 
- Sân sạch
xắc xô.
- Nhạc bài hát phù hợp với hoạt động
2. Đồ dùng của trẻ
- Trang phục gọn gàng, phù hợp với tính chất của vận động.

	1. Ổn định tổ chức
  - Cô và trẻ trò chuyện về sức khoẻ cũng như tâm trạng của trẻ trước khi tham gia bài học.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức.
2.1. Khởi động: 
Cho trẻ đi thành vòng tròn theo nhạc đi kết hợp các kiểu đi khác nhau: gót chân, mũi chân, đi chậm, đi nhanh về 4 hàng dọc.
2.2. Trọng động: 
*Tập BTPTC
+ Tay: Hai tay đưa sang ngang ra trước: (2L. 8N)
+ Chân: Khuỵu gối (3L. 8N)
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao cúi gập người về trước (2L. 8N)
+ Bật: Tách chân và chụm chân (3L. 8N)
* Vận động cơ bản: “Chạy thay đổi theo tốc độ- hướng theo hiệu lệnh”
- Đội hình: 2 hàng ngang quay mặt vào nhau
- Cô tập mẫu:
  + Lần 1: Không phân tích động tác
  + Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp phân tích động tác
TTCB: Cô đứng chân trước chân sau, tay ở tư thế chạy trước vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh “chạy”, cô thực hiện chạy với tốc độ nhanh, chậm theo hiệu lệnh của cô. Thay đổi hướng theo hiệu lệnh của cô sau đó về vị trí cuối hàng.
- Cô hỏi trẻ tên vận động
- Cô mời 1-2 trẻ lên tập 
- Cho cả lớp nhận xét trẻ vừa tập xong, sửa sai
- Cô tổ chức cho lớp tập theo nhóm 5-6 bạn, cá nhân mỗi trẻ tập 2 - 3 lần (cô quan sát sửa sai cho trẻ) 
* VĐ ôn luyện: “Đi và đập bóng bắt bóng”
- Cô hỏi lại trẻ cách thực hiện vận động.
- Mời 1 trẻ lên thực hiện vận động.
- Cô Khái Quát lại kỹ năng.
- Trẻ thực hiện theo hiêu lệnh của cô. 
2.3. Trò chơi: “Cánh cửa kì diệu  ”
- Cô giới thiệu cách chơi, Luật chơi. Cho trẻ chơi 2-3 lần.
2.4. Hồi tĩnh: 
- Cô cho trẻ đi lại vận động  nhẹ nhàng theo nhạc 
3. Kết thúc: Hỏi lại trẻ tên vận động, nhận xét tuyên dương trẻ.
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	HĐKP
Sự phát triển của cây đậu












	1. Kiến thức:
- Trẻ hiểu được quá trình phát triển của cây đậu: Từ hạt, nảy mầm, cây non, cây trưởng thành.
- Trẻ nhớ được các điều kiện để cây phát triển: Đất, không khí, nước, ánh sáng, sự chăm sóc.
- Trẻ nhớ được tác dụng của cây đối với cuộc sống.
- Trẻ hiểu cách chơi các trò chơi.
2. Kỹ năng:
- Trẻ mô tả được quá trình phát triển của cây đậu từ hạt đậu.
- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô một cách rõ ràng mạch lạc.
- Trẻ biết so sánh được các quá trình phát triển của cây đậu.
- Chơi được các trò chơi: Ô cửa bí mật, ghép tranh
3. Thái độ:
- Trẻ có ý thức chăm sóc cây.
- Thích gieo trồng, chăm sóc cây.








	1. Đồ dùng của cô:
- Nhạc các bài hát phù hợp với hoạt động
- Giáo án, màn hình máy chiếu có các slide hình ảnh các giai đoạn phát triển của cây.
- Video về sự nảy mầm của hạt đậu.
- Cây đậu trưởng thành.
2. Đồ dùng của trẻ
- 3 châu cây đậu trẻ đã gieo ở từng thời điểm khác nhau: Mới gieo, hạt nảy mầm, cây non.
- Hình ảnh theo sự phát triển của cây theo từng giai đoạn.





	1. Ổn định tổ chức
- Cho trẻ hát theo nhạc bài hát: “Em yêu cây xanh”
- Trò chuyện dẫn dắt vào bài học
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
Hoạt động 1: Quan sát và khám phá sự phát triển của cây từ hạt.
- Nhóm 1: Hạt mới gieo.
Mời một trẻ lên trình bày thí nghiệm.
Các con đã nhìn thấy gì chưa? Tại sao con không nhìn thấy?
Cô khái quát: Đây là giai đoạn gieo hạt, hạt mới gieo được 2 ngày nên các con chưa nhìn thấy sự nảy mầm của hạt.
- Nhóm 2: Hạt nảy mầm. 
Mời một trẻ lên trình bày thí nghiệm của nhóm mình.
Các con đã làm gì để cho hạt nảy mầm?
Các con đã gieo hạt được mấy ngày rồi?
Sau khi quan sát các con thấy kết quả của nhóm mình như thế nào?
=> Cô khái quát: Sau khi gieo hạt xuống đất, nhờ có nước không khí, ánh sáng mặt trời hạt đã nảy mầm. Một chiếc mầm trắng được cắm xuống đất phát triển thành rễ để hút chất dinh dưỡng từ đất, một chiếc mầm xanh phát triển thành lá. Đây gọi là giai đoạn hạt nảy mầm.
- Nhóm 3: Cây non.
Mời một trẻ lên trình bày thí nghiệm của nhóm mình.
Các con quan sát cây của nhóm mình như thế nào?
Cây có mấy lá? 
Sau khi hạt nảy mầm; nhờ bàn tay chăm sóc của con người mầm cây phát triển thành cây non. Cây non là cây còn nhỏ, có ít lá. Đây là giai đoạn: Cây non.
Và đây là một cây đậu cô đã trồng được một thời gian dài. 
Ai giỏi hãy kể cho cô và cả lớp nghe để có một cây đậu như thế này cây phải trải qua những giai đoạn nào?
Cô mời 3 nhóm trưởng mang các thí nghiệm của nhóm mình lên trưng bày.
Các nhóm đã làm thí nghiệm về quá trình gì?
- Cho trẻ kể về các quá trình phát triển của cây.
- Cho trẻ so sánh về các quá trình phát triển của cây đậu.
- Cho trẻ tìm hiểu về điều kiện sống của cây.
=> Cô khái quát: Để có một cây đậu trưởng thành phải trải qua nhiều quá trình. Đầu tiên chúng mình phải làm đất tơi xốp, sau đó chúng mình gieo hạt xuống đất, hàng ngày phải tưới nước cho hạt, hạt sẽ nảy mầm và phát triển thành cây non qua sự chăm sóc của chúng mình cây sẽ trở thành.
- Khi cây trưởng thành sẽ cho những gì?
* Cho trẻ quan sát màn hình
Bây giờ cô mời các con hướng lên màn hình ti vi xem đoạn phim sau đây nói về điều gì nhé.
- Khi cây con đã lớn. Các con phải làm gì?
- Cây đậu trưởng thành là cây đậu như thế nào?
- Muốn có nhiều cây xanh chúng ta phải làm gì?
* Mở rộng:
- Ngoài cây đậu phát triển từ hạt các con còn biết những cây gì?
- Ngoài cây phát triển từ hạt còn những cây phát triển từ đâu?
=> Tất cả những cây phát triển từ hạt, thân cây, cành lá đều cho ta bóng mát, gỗ, hoa quả.....nên chúng vta cần chăm sóc và bảo vệ cây không được bẻ cành gắt lá.
- Điều gì xảy ra nếu không có cây xanh?
* Hoạt động 2 : Luyện tập
- Trò chơi 1: Ô cửa bí mật
Cô đã chuẩn bị 4 ô cửa sau mỗi ô cửa là 1 quá trình phát triển của cây đậu. Cô sẽ đọc câu đố vè quá trình phát triển của cây đội nào có tín hiệu nhanh hơn sẽ dành quyền trả lời. Trả lời đúng sẽ dành được 1 khuôn mặt cười. Kết thúc đội nào có nhiều khuôn mặt cười hơn thì đội đó chiến thắng.
- Trò chơi 2: Nhanh và khéo
Chia thành 3 nhóm chơi: Cô đã chuẩn bị các tranh về quá trình phát triển của cây đậu Nhiệm vụ của các con là sắp xếp các tranh đó theo đúng quá trình phát triển của cây đậu. Trong thời gian là 1 bản nhạc đội nào sắp xếp nhanh và đúng đội đó dành chiến thắng.
3. Kết thúc: Nhận xét tuyên dương trẻ
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	Tạo hình
Dự án Steam
Xây dựng vườn rau sạch, an toàn của trường MN Hàng Đào











	Các thành tố STEAM
S - Khoa học: 
- Biết vì sao cần trồng rau sạch – an toàn và lợi ích của rau đối với sức khỏe.
- Biết quan sát, phân loại rau theo đặc điểm: lá to – lá nhỏ, màu sắc khác nhau.
- Biết đặt câu hỏi, dự đoán và thử nghiệm trong quá trình làm mô hình.
- Trẻ biết 1 số loại rau quen thuộc và điều kiện để rau phát triển
T - Công nghệ:
- Biết ứng dụng video hình ảnh để quan sát mô hình vườn rau thực tế.
- Trẻ nhận biết được vai trò của công nghệ trong trồng rau hiện đại (hệ thống tưới nhỏ giọt, nhà lưới – qua hình ảnh cô cung cấp).
E - Kỹ thuật: Trẻ hiểu cấu trúc cơ bản của một mô hình vườn rau: luống rau – hàng rào – lối đi – biển tên – nơi tưới nước.
- Biết sử dụng kỹ thuật ghép nối, dựng khối, tạo kết cấu khi xây mô hình.
A - Nghệ thuật:
- Trẻ biết phối hợp màu sắc hài hòa, tạo hình cây rau theo ý tưởng sáng tạo riêng.
- Nhận biết bố cục đẹp – hợp lý trong một sản phẩm tạo hình.
M - Toán học:
- Biết đếm số luống rau, sắp xếp chúng theo hàng – dãy.
- Quan sát, nhận biết các hình dạng cơ bản khi làm mô hình (hình chữ nhật – hình vuông – hình tròn).
- Thực hiện so sánh số lượng (luống rau nhiều – ít, rau dài – rau ngắn…).
	1. Đồ dùng của cô:
- Video ngắn về “Vườn rau sạch an toàn”.
- Tranh ảnh gợi ý về các luống rau.
- Các nguyên vật liệu mở: bìa cứng, hộp giấy, lõi giấy, xốp màu, đất nặn, que kem, giấy màu, rơm khô, vỏ hộp sữa, chai nhựa cắt đôi…
- Keo nến, hồ dán, kéo an toàn.
- Nhạc nền nhẹ nhàng khi trẻ thực hành.
2. Đồ dùng của trẻ
- Khay nguyên liệu từng nhóm.
- Giấy A4/A3, bút màu.
- Khăn lau tay.


	1. Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ cùng xem video ngắn về “Vườn rau sạch của trường mầm non”.
- Cô hỏi trẻ:
- Con nhìn thấy những loại rau nào?
- Để có được vườn rau đẹp như vậy, cần những gì?
→ Dẫn dắt: “Hôm nay chúng mình sẽ trở thành những kỹ sư nhí để thiết kế một mô hình vườn rau sạch – an toàn cho trường mình nhé!”
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
* Bước 1: Hỏi, xác định vấn để:
- Trường mình muốn xây khu vườn rau sạch để cung cấp rau cho bếp ăn. Các con hãy thiết kế 1 mô hình vườn rau mini. Vậy cần làm gì?
+ Vườn rau cần có điều gì? (luống đất – cây – hàng rào – biển tên – hệ thống tưới…)
+ Làm bằng vật liệu gì?
+ Sắp xếp ra sao để đẹp mắt – khoa học?
* Bước 2: Ý tưởng/ Tưởng tượng:
* Trẻ thảo luận theo nhóm:
- Nhóm muốn trồng loại rau gì?
- Luống rau hình gì?
- Các con sẽ làm hàng rào bằng nguyên liệu nào?
- Trẻ phác thảo bản vẽ mini trên giấy.
- Cô quan sát và hỗ trợ nhóm còn lúng túng.
* Bước 3: Lập kế hoạch:
- Cô mời trẻ về nhóm tự vẽ 1 bản thiết kế mà trẻ sẽ làm. (kĩ năng tạo hình: vẽ nét thẳng, nét cong, nét ngang, nét xiên, tô màu)
- Giáo viên đi đến các nhóm hỏi trẻ:
+ Con đã vẽ xong bản thiết kế của mình chưa?
+ Con có bổ sung thêm gì không?
- Trong quá trình trẻ in và vẽ cô trò chuyện để trẻ ghi nhớ và đếm luống rau, số lượng hàng rào.
* Bước 4: Tạo dựng thiết kế:
- Các con đã hoàn thiện bản vẽ rồi, bây giờ hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận xem mình sẽ làm như thế nào? Mỗi nhóm nêu kế hoạch trước lớp:
+ Nguyên liệu nhóm chọn
+ Cách thực hiện
+ Phân công nhiệm vụ (bạn làm luống đất, bạn làm cây, bạn làm biển tên…)
Cô khích lệ trẻ sử dụng nguyên liệu tái chế: vỏ hộp sữa, chai nhựa…
- Làm luống đất: Dùng hộp giấy/khay nhựa bọc giấy nâu làm đất.
- Tạo cây rau: Dùng xốp màu – giấy màu xé dán – đất nặn tạo thân, lá, quả.
- Làm biển tên: Viết tên rau: “Rau cải”, “Rau muống”…
- Làm hàng rào: Dùng que kem hoặc bìa cứng cắt dán.
- Trang trí thêm:Vòi tưới nước bằng ống hút.Bướm, ong, ông mặt trời…
Cô bật nhạc nhẹ và quan sát – hỗ trợ – khuyến khích sự sáng tạo.
Bước 5: Kiểm tra/Cải tiến:
Cho trẻ chia sẻ và đánh giá sản phẩm với bạn trong nhóm và trước cả lớp. Hỏi trẻ về sản phẩm đã làm:
- Sản phẩm của nhóm con đã giống mẫu thiết kế chưa?
- Vườn rau được làm bằng chất liệu gì? Được trang trí như thế nào?
Nếu trẻ làm chưa xong hoặc chưa đủ yêu cầu, hoặc chưa chắc chắn giáo viên đặt câu hỏi để trẻ tìm phương án khắc phục:
- Nếu được làm lại thì con sẽ làm như thế nào?
- Nếu làm tiếp thì con sẽ làm gì?
Và cho trẻ cơ hội thêm thời gian để chỉnh sửa...
Bước 6: Chia sẻ/Thuyết trình/Kết thúc
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm.
- Cho đại diện nhóm thuyết trình về sản phẩm.
- Cô đánh giá chung tiết học, động viên, khuyến khích, khen ngợi, tặng thưởng (nếu có).
3. Kết thúc:
- Cô nhận xét khen ngợi trẻ. Chuyển hoạt động.
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	LQVT
Dạy trẻ nhận biết chữ số 8, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 8
(MT29)














	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ cách đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng .
 - Nhận biết chữ số 8
- Hiểu và chơi tốt trò chơi ôn luyện.
2. Kỹ năng: 
- Trẻ có kĩ năng đếm lần lượt từ trái qua phải, Từ trên xuống dưới.
- Biết sắp xếp tương ứng 1-1.
3. Thái độ:
- Hứng thú tham gia hoạt động







	1. Đồ dùng của cô:
-  8 bạn gái, 8 cái váy
- 8 quyển vở, 8 cặp sách
- 2 thẻ số 8. 
- Thẻ số 1-8
2. Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ một rổ đồ chơi đồ dùng cá nhân  có số lượng 8
- Các thẻ số từ 1-8 






	1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Tìm bạn
- Trò chuyện về những con số, dẫn dắt vào nội dung bài học.
2. Phương pháp hình thức tổ chức
* Ôn luyện đếm và nhận biết trong phạm vi 7
- Trẻ chọn những đồ dùng có số lương là 7 xung quanh lớp và đếm đúng số lượng, sau đó lấy thẻ số tương ứng đặt vào.
- Cô và trẻ cùng kiểm tra lại.
* Đếm đến 8, tạo nhóm đối tượng có số lượng là 8, nhận biết chữ số 8
- Cô mời trẻ quan sát đồ dùng trong rổ, gọi tên, và xếp ra theo thứ tự:
+ Lấy 8 bạn gái trong rổ xếp thành 1 hàng ngang từ trái sang phải và đếm
+ Lấy 7 cái váy ra xếp tương ứng thành 1 bộ.
+ Các con cùng đếm và so sánh?
- Nhóm bạn gái như thế nào so với nhóm váy?
- Muốn 2 nhóm có số lượng bằng nhau các con làm thế nào?
+ Đếm nhóm bạn gái, so sánh 2 nhóm bạn gái và nhóm váy, tạo sự bằng nhau, giới thiệu số 8
+ Cho trẻ nhặt số 8 đặt vào nhóm bạn gái và nhóm váy tương ứng.
- Trò chơi: Tìm những nhóm đối tượng xung quanh lớp học só số lượng là 8. Trẻ lấy thẻ số và đặt vào các nhóm có số lượng là 8.
- Cho trẻ đọc nhiều lần theo hình thức tổ nhóm cá nhân.
- Yêu cầu trẻ sử dụng đúng từ nhiều hơn là 1, it hơn là 1.
 *  Với số vở và cặp sách cũng làm tương tự như vậy.
- Cho trẻ cất đồ dùng ( vừa cất, vừa đếm) trẻ cất hết giơ thẻ số 8 lên đọc và cất thẻ số.
* Ôn luyện củng cố: 
- TC1: Làm theo yêu cầu của cô: Vỗ tay 8cái, dậm chân 8 cái..
- TC2: Tìm nhóm đồ dùng cá nhân có số lượng là 8 ở xung quanh lớp.
- Cô nhận xét kết quả.
3. Kết thúc: Kết thúc hoạt động
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên hoạt động học
	Mục đích- Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQCV
Làm quen chữ cái 
l, m, n.

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ cấu tạo các chữ cái l, m, n nhận ra được các chữ cái trong từ hoàn chỉnh.
- Hiểu và biết cách so sánh phân biệt chữ cái
- Hiểu và chơi tốt các trò chơi
2. Kỹ năng
- Trẻ phát âm đúng chữ cái l, m, n
- Trẻ có kĩ năng so sánh, nhận biết sự giống và khác nhau giữa các chữ cái.
3. Thái độ
- Biết giữ gìn đồ chơi, hứng thú tham gia hoạt động
	1. Đồ dùng của cô:
- Máy vi tính
- thẻ chữ cái l, m, n kích thước lớn.
- Tranh, đồ chơi các từ chứa chữ cái l ,m,n
- Nhạc các bài hát phù hợp với hoạt động
2. Đồ dùng của trẻ:
 Bảng, đất nặn, kéo, hồ dán, khuy áo, thẻ từ có chứa chữ l, m, n

	1. Ổn định tổ chức:
- Trò chuyện với trẻ về các chữ cái đã học ở những bài học trước, dẫn dắt vào bài
2. Phương pháp và hình thức tổ chức.
* Làm quen chữ l:
- Cô giới thiệu từ “hoa loa kèn”, cô đọc từ dưới tranh, cho trẻ trẻ đọc từ “hoa loa kèn” 2-3 lần, Cô giới thiệu chữ mới m trong từ  “hoa loa kèn”
- Cô phát âm mẫu (Đưa thẻ chữ m to hơn)
- Cho trẻ phát âm.
- Cho trẻ quan sát, nhận xét chữ cái l
- Cô chốt lại: Chữ in thường gồm 1 nét sổ thẳng 
- Cô giới thiệu chữ l in hoa, l viết thường, l in thường
* Làm quen chữ m
- Cô giới thiệu từ “hoa mai”, cô đọc từ dưới tranh, cho trẻ trẻ đọc từ “hoa mai” 2-3 lần, Cô giới thiệu chữ mới m trong từ “hoa mai”
- Cô phát âm mẫu (Đưa thẻ chữ m to hơn). Cho trẻ phát âm.
- Cho trẻ quan sát, nhận xét chữ cái m
- Cô chốt lại: Chữ m in thường gồm 1 nét sổ thẳng ngắn và 2 nét móc xuôi
- Cô giới thiệu chữ m in hoa, m viết thường, m in thường
* Làm quen chữ n: Cô giới thiệu chữ n tương tự chữ m trong từ “hoa hồng”
- Cô chốt lại: Chữ n in thường gồm 1 nét sổ thẳng  ngắn và 1 nét móc xuôi
- Cô giới thiệu chữ n in hoa, n viết thường.
* So sánh chữ m, n
- Giống nhau: Chữ m, n đều có một nét sổ thẳng dài
- Khác nhau:  Chữ m có 2 nét móc xuôi còn chữ n có 1nét móc 
* Củng cố.
- TC1: Ai nhanh hơn
+ Cô cho trẻ lấy rổ đồ dùng, tìm chữ theo yêu cầu 
+ Cô giơ chữ, trẻ tìm chữ cái và đọc tên.
- TC2: Ai tinh mắt
+ Cô cho trẻ phiếu bài tập có in chữ và có các từ chứa chữ cái l, m, n. Trẻ phải tìm và nối các chữ cái giống nhau và tô màu.
3. Kết thúc: Nhận xét tuyên dương trẻ
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên hoạt động học
	Mục đích- Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Âm nhạc
NDTT: Làm quen với nhạc cụ trống và đàn Organ
NDKH: VĐ “Xúc xắc xúc xẻ
TCÂN: Những chiếc lá nhảy múa
(MT 94)

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên nhạc cụ, nhớ tên bài hát, âm thanh và chức năng của từng nhạc cụ.
- Trẻ hiểu cách chơi trò chơi.
2. Kỹ năng:
- Trẻ thuộc lời và giai điệu bài hát, biết cách vận động bài hát “Xúc xắc, xúc xẻ”.
- Trẻ biết cách chơi, hiểu luật chơi của trò chơi.
- Trẻ có kỹ năng ghi nhớ, quan sát tốt các loại nhạc cụ.
3. Thái độ:
- Trẻ mạnh dạn tự tin hào hứng tham gia hoạt động âm nhạc.
	1. Đồ dùng của cô:
- Video về 1 số loại nhạc cụ quen thuộc
- Máy vi tính có nhạc  bài hát: “Xúc xắc, xúc xẻ”.
- Trống, đàn oorgan
- Powpoint hình ảnh gắn với bài hát Xúc xắc, xúc xẻ.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Những chiếc lá cho trẻ 
- Bút màu.
	1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ xem video về 1 số loại nhạc cụ quen thuộc
- Trò chuyện với trẻ về những loại nhạc cụ đó, dẫn dắt vào bài
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
a. Làm quen với nhạc cụ.
* Cô cho trẻ làm quen với trống:
- Cô giới thiệu nhạc cụ trống và cho trẻ làm quen với trống 
- Cho trẻ quan sát cái trống
+ Các con có nhận xét gì về cái trống?
+ Đặc điểm trống như thế nào?
=> Cô Chốt lại: Trống có mặt trống hình tròn, có tang trống, có giá đỡ. Mặt trống phẳng được đính bằng ghim.
+ Trống này sử dụng  như thế nào? Làm thế nào để nó kêu? Ai muốn thử?
- Gọi một vài trẻ lên trải nghiệm.
+ Đánh vào mặt phẳng của trống thì nó kêu như thế nào?
-  Cô đánh một hồi trống cho trẻ nghe.
* Cô cho trẻ làm quen với đàn organ:
- Giới thiệu nhạc cụ cô sẽ cho trẻ làm quen.
- Cô đàn cho trẻ nghe một đoạn bằng đàn organ, hỏi cảm nhận của trẻ về âm thanh của đàn.
- Cô cho trẻ biết để đánh được đàn thì phải khởi động, chọn nhạc, chọn tempo tốc độ phù hợp.
- Cô cho một số trẻ lên thao tác một số việc đơn giản.
- Hỏi trẻ để trẻ nói được các bộ phận trên đàn. Phím đàn, các nút điều khiển.
- Cho một số trẻ đánh trên phím đàn để trẻ cảm nhận được cao độ thay đổi trên phím đàn.
b. Nghe hát: VĐ: Xúc xắc, xúc xẻ	
- Lần 1: Cô hát kết hợp minh họa động tác
+ Cô vừa hát và vận động bài hát gì? Ai sáng tác?
+ Khi nghe con cảm nhận giai điệu bài hát như thế nào?
 => Bài Xúc xắc, xúc xẻ thể hiện qua động tác nhí nhảnh vui tươi, hứng khởi thể hiện qua những cung bậc cảm xúc.
- Lần 2: Cô và cả lớp hát, vận động theo bài
- Lần 3: Cô cho từng tổ, nhóm hát và vận động cùng cô.
c. Trò chơi: Những chiếc lá nhảy múa.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô gợi ý cho trẻ nói cách chơi , luật chơi 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Sau mỗi lần chơi, cô động viên khen ngợi trẻ.
- Cô khái quát lại và động viên trẻ.
3. Kết thúc
- Cô nhận xét giờ học, tuyên dương khen ngợi trẻ.
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                                                      KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên hoạt động học
	Mục đích - Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Tạo hình
Tạo hình từ lá cây
 (Đề tài) 
(Vở TH trang 26)

	 1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ đặc điểm của một số con vật: con bướm, con cá, con rùa.
 - Biết sử dụng các chiếc lá tạo thành các bộ phận tương ứng của con vật.
2. Kỹ năng:
- Trẻ thể hiện được ý tưởng của bản thân qua sản phẩm tạo hình:
+ Chắp ghép được các con vật theo gợi ý của cô.
+ Bố cục tranh cân đối.
+ Trẻ biết sử dụng các chiếc lá có hình khác nhau ghép thành hình con vật.
- Trẻ có kĩ năng sử dụng kéo để cắt, dán và bóc băng dính 2 mặt.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô
- Thích thú khi hoàn thành sản phẩm.
- Mạnh dạn đưa ra ý kiến giới thiệu sản phẩm của mình và nhận xét SP của bạn.
	1. Đồ dùng của cô
- Video các sản phẩm sáng tạo từ lá cây
- Tranh gợi ý của cô: Tranh con Bướm, Con cá, Con Rùa.  
- Que chỉ, nhạc không lời.
- Hệ thống câu hỏi đàm thoại.
2. Đồ dùng của trẻ:   
- Lá cây.
- Vở tạo hình.
- Giá treo sản phẩm.
- Băng dính 2 mặt, keo dán.   
	1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ xem Video các sản phẩm sáng tạo từ lá cây
- Cô trò chuyện về những sản phẩm đó, dẫn dắt vào bài.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức
 * Cho trẻ quan sát sản phẩm gợi ý của cô:
 - Cô giới thiệu sản phẩm gợi ý theo mức độ từ dễ đến khó, đơn giản đến phức tạp.
- Tranh 1: Tạo hình con bướm.
   + Trong bức tranh có gì?
   + Bức tranh con bướm được tạo bằng chất liệu gì?
   + Các con sẽ lấy chiếc lá hình gì để làm cánh.
   + Còn phần thân và râu của con bướm thì sao?
- Tranh 2: Tạo hình con công.
   + Bức tranh này có gì đặc biệt?
   + Cô sử dụng chất liệu gì để tạo ra con công?
   + Chúng mình có nhận xét gì về đuôi của con công?
- Tranh 3: Tạo hình con rùa.
   + Các con hãy nhận xét bức tranh này?
   + Chiếc mai rùa có gì đặc biệt?
* Trò chuyện với trẻ về kỹ năng làm:
 + Con sẽ làm con vật nào? 
 + Con có muốn tạo ra các con vật giống của cô không?
 + Con sẽ làm như thế nào? 
* Trẻ thực hiện: 
 - Trẻ ngồi theo các nhóm để làm bài.
 - Cô bật nhạc nhẹ và thi thoảng di chuyển nhẹ nhàng đến các nhóm thực hiện để gợi ý, động viên, nhắc nhở trẻ khi cần thiết.
 * Nhận xét sản phẩm: 
 - Cô cho trẻ cùng ngắm tranh và cảm nhận.
 - Đặt câu hỏi, khích lệ để trẻ nêu ra ý kiến nhận xét:
 + Chỉ cho cô xem bài của con đâu?
 + Con thích bức tranh nào? 
 + Con có ý kiến gì về bài này?
 + Bạn chắp ghép được những gì?
 + Con thích những chi tiết nào trong bức tranh này?
3. Kết thúc: Nhận xét và tuyên dương trẻ
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên hoạt động học
	Mục đích- Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Khám phá
Thực vật và đời sống con người
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết được cây trồng gồm: rễ, thân, lá, hoa, quả.
- Biết được thực vật rất quan trọng trong đời sống của con người: cung cấp thức ăn, cho gỗ, cho bóng mát, làm thuốc, trang trí…
- Hiểu được con người cần chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
2. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng quan sát – so sánh – phân loại.
- Kỹ năng trả lời câu hỏi, diễn đạt câu đầy đủ.
- Kỹ năng hợp tác nhóm.
3. Thái độ  
- Yêu thiên nhiên, thích trồng và chăm sóc cây.
- Có ý thức không bẻ cành, giẫm lên cây.

	1. Đồ dùng của cô:
- Hình ảnh và vật thật: rau, củ, quả; cây xanh; hoa; cây thuốc; các sản phẩm từ cây (bàn gỗ, giấy…).
- Video ngắn: cây xanh trong đời sống.
- Nhạc bài phù hợp với hoạt động
2. Đồ dùng của trẻ
- Chỗ ngồi thoải mái

	1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ quan sát Video ngắn cây xanh trong đời sống.
- Trò chuyện dẫn dắt vào bài học
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
* Khám phá:
- Cô mang một cây đậu các con vừa gieo hôm trước ra cho trẻ quan sát.
- Các con nhìn xem cô có gì đây?
- Con hãy quan sát thật kỹ nhé. Cây có những bộ phận nào?
- Gợi ý cho trẻ chỉ và gọi tên từng phần:
+ Rễ → hút nước và chất dinh dưỡng
+ Thân → nâng đỡ
+ Lá → quang hợp, giúp cây lớn
+ Hoa → nở rồi tạo quả
+ Quả → chứa hạt để mọc cây mới
- Phần nào ở dưới đất? → Rễ
- Phần nào màu xanh? → Lá
- Phần nào thơm và đẹp? → Hoa
- Cây cần gì để sống? → Nắng, nước, đất, không khí.
* Thực vật và đời sống con người.
* Nhóm 1: Thực vật dùng làm thức ăn.
Chuẩn bị: rau (cải, rau muống), củ (cà rốt, khoai), quả (chuối, táo), hạt (gạo, đậu).
- Cô lấy từng vật hỏi trẻ. Đây là gì? 
- Con thường ăn nó khi nào?
- Nếu không có thực vật, con có rau, củ, quả để ăn không?
=> Kết luận: Thực vật cung cấp thức ăn rất quan trọng cho con người.
* Nhóm 2: Thực vật dùng làm đồ dùng – vật liệu
Chuẩn bị: Bàn ghế gỗ, giấy, quạt nan, rổ tre…
- Cô lấy từng vật hỏi trẻ. Đây là gì? 
- Giấy được làm từ gì?
- Cái bàn được làm từ gì? Gỗ lấy từ đâu? → Từ cây.
  Cô chiếu hình rừng cây và xưởng sản xuất gỗ → trẻ xem nhanh 20–30 giây.
- Cây giúp con người làm được những đồ gì?
- Nếu không có cây gỗ thì sao? → Không làm được bàn, ghế, giấy…
=> Kết luận: Thực vật cung cấp vật liệu để làm đồ dùng cho cuộc sống.
* Nhóm 3: Thực vật dùng làm thuốc – làm đẹp
Chuẩn bị: hình hoặc vật thật của: nha đam, nghệ, gừng, tía tô, trà xanh.
- Cô cho trẻ xem lá nha đam:
+ Loại cây này dùng để làm gì? → Bôi da, làm mát.
- Củ gừng – nghệ:
+ Khi ho, mẹ thường cho con uống nước gì? → Gừng.
+ Nghệ giúp làm gì khi bị trầy xước? → Làm lành vết thương.
- Cây thuốc có quan trọng không?
=> Kết luận: Một số cây giúp con người chữa bệnh và làm đẹp.
Giáo dục trẻ: 
- Con người bảo vệ cây như thế nào? 
*  Trò chơi luyện tập
* Trò chơi 1: Gắn hành động đúng - sai.
+ Cách chơi: chọn những bức tranh có các hành động đúng gắn sang một bên và các bức tranh có hành động sai gắn lên một bên.
+ Luật chơi: trong vòng 3 phút đội nào gắn đúng, gắn nhanh được nhiều bức tranh hơn thì đội đó sẽ thắng.
– Cho trẻ chơi, chơi xong cô cùng trẻ kiểm tra kết quả.
* Trò chơi 2: Vẽ tranh bảo vệ môi trường. Cô bao quát trẻ vẽ
3. Kết thúc: Cô nhận xét hoạt động học.

	Lưu ý
	Năm học 2025 - 2026
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	Năm học 2026 - 2027
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                                                KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên hoạt động học
	Mục đích- Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQCC
Trò chơi với chữ cái 
l, m, n
.













	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ và nhận biết đúng chữ cái l, m, n trong các từ, nhận ra chữ cái có ở xung quanh lớp.
- Hiểu và chơi tốt các trò chơi ôn luyện
2. Kỹ năng:
- Trẻ biết phát âm đúng chữ cái l, m, n.
- Biết tìm và chọn chữ cái để làm bài tập.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú hoạt động, biết phối kết hợp với các bạn trong các trò chơi

	1. Đồ dùng của cô:
- Nhạc 1 số bài hát phù hợp với hoạt động
- Tranh bù chữ thiếu
- Thẻ chữ l, m, n. 
2. Đồ dùng của trẻ
- Thẻ chữ cái l, m, n.
- Mỗi trẻ 1 bảng, 1 rổ hột hạt.
- Lô tô chữ cái 
l, m, n.
- Vở tập tô chữ cái.


	1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ hát bài hát về chữ cái tiếng việt
- Trò chuyện về bài hát đó, dẫn dắt vào bài
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
* TC1: Nhận ra mặt chữ.
Cô cho 3 trẻ tìm thẻ chữ l, m, n.
Cho trẻ nhận xét và nói lại các nét cấu tạo nên chữ cái l, m, n.
- Cô cho cả lớp đọc, tổ, nhóm, cá nhân đọc chữ.
- Cô cho trẻ lên bảng ghép nét để tạo thành chữ cái theo yêu cầu của cô.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo nhiều hình thức khác nhau.
* TC2: Cánh cửa thần kỳ.
- Cô cho trẻ xếp hàng và 2 trẻ làm cánh cửa thần kỳ, trẻ lần lượt đọc chữ cô giơ lên, nếu đọc được thì được đi qua cánh cửa.
- Cô  cho 1 trẻ tự giơ chữ cho các bạn đọc.
- Nhận xét hoạt động chơi của trẻ.
Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
* TC3: Bù chữ còn thiếu trong từ.
- Cô chia trẻ làm 2 đội chơi, chạy dích dắc lên bù chữ l, m, n
vào chỗ thiếu để tạo thành từ hoàn chỉnh theo mẫu của cô
- Cô cho trẻ chơi trong 5 phút.
- Cô kiểm tra kết quả của 2 đội.
Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
* TC4: Sáng tạo với chữ cái l, m, n.
Cho trẻ đi lấy rổ - bảng ngồi 3 vòng tròn
Lấy hột hạt trong rổ và ghép thành hình chữ cái l, m, n.
Trong khi trẻ chơi cô quan sát từng trẻ. Động viên những trẻ kỹ năng còn chưa tốt.
3. Kết thúc
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ hoạt động tích cực.
- Chuyển hoạt động
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	Tên hoạt động học
	Mục đích- Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Văn học
Truyện
“Sự tích cây vú sữa”
(Đa số trẻ chưa biết)
(MT 59)












	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên truyện “Sự tích cây vú sữa”, nhớ các nhân vật trong truyện.
- Trẻ nhớ nội dung câu chuyện: “kể về một bạn nhỏ không biết nghe lời mẹ, bị mẹ mắng cậu bé bỏ đi, khi cậu trở về thì mẹ đã mất và biến thành cây cho quả ngon ngọt như dòng sữa của mẹ..
2. Kỹ năng:
- Trẻ trả lời câu hỏi to, rõ ràng, mạch lạc.
- Trẻ biết đánh giá nhân vật trong truyện: người mẹ yêu thương con; cậu bé thì ham chơi chưa biết nghe lời mẹ .
- Phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.
- Có kỹ năng thành thạo khi tham gia chơi trò chơi
3. Thái độ:
- Trẻ ngoan, hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết yêu thương kính trọng mẹ hãy luôn ngoan ngoãn học giỏi để mẹ vui và tự hàovề mình.

	1. Đồ dùng của cô:
- Video, hình ảnh về Truyện “Cây vú sữa”.
_ Rối.
- Nhạc phù hợp với hoạt động
2. Đồ dùng của trẻ
- Chỗ ngồi thoải mái.
- Trang phục gọn gàng




	1. Ổn định tổ chức:
- Cô đọc câu đô về quả vú sữa, trẻ đoán
- Trò chuyện dẫn dắt vào bài học
2.  Phương pháp, hình thức tổ chức
* Cô kể truyện cho trẻ nghe: “câu truyện Sự tích cây vú sữa”, xin mời các bé cùng cảm nhận câu truyện do cô giáo thể hiện.
- Lần 1: Kể truyện diễn cảm thể hiện điệu bộ, cử chỉ minh họa.
Tóm tắt nội dung: Câu truyện “Sự tích cây vú sữa” kể về một cậu bé không biết yêu thương mẹ. Vì bị mẹ mắng, cậu đã bỏ đi để lại mẹ cậu ở nhà đau buồn và kiệt sức vì nhớ con. Chỉ đến khi bị đói, bị rét, bị trêu trọc cậu mới nhớ đến mẹ. Nhưng khi về nhà cậu đã mãi mãi không bao giờ được gặp lại mẹ của mình nữa chỉ có một loại cây trong vườn cho trái ngọt như dòng sữa mẹ mà sau này người ta gọi là quả vú sữa.
- Câu truyện còn hay hơn nữa khi có những hình ảnh minh họa cho câu truyện. Các bé cùng chú ý và hướng mắt lên màn hình nào.
- Lần 2: Kết hợp tranh minh họa.
 Vừa rồi các bé đã trải qua phần chơi thứ nhất 
“Quà tặng cho bé” cô thấy các bé đã chú ý lắng nghe và cảm nhận câu truyện rất tốt, thưởng cho các bé một tràng pháo tay.
* Đàm thoại nội dung
- Cô vừa kể cho các con nghe câu truyện gì? 
- Trong câu truyện có những nhân vật nào?
- Khi bị mẹ mắng cậu bé đã tỏ thái độ thế nào?
- Con hiểu từ “Vùng vằng” ở đây có nghĩa là gì? 
+ Giải thích từ vùng vằng: Có nghĩa là tỏ ý giận dỗi.
- Khi bỏ nhà đi thì cậu bé bị làm sao?
- Con hiểu từ “la cà” ở đây có nghĩa là gì?
+ Giải thích từ la cà: Có nghĩa là đi qua chỗ này dừng lại chỗ khác để chơi.
- Khi bị như vậy thì cậu bé đã nghĩ đến ai và làm gì?
- Điều gì đã sảy ra khi cậu bé về đến nhà?
- Khi cậu bé ôm cây xanh và khóc thì điều kì lạ gì sảy ra?
- Các con hiểu thế nào là “Trổ ra”?
+ Trổ ra có nghĩa là: Mọc ra, nhô ra.
- Hoa và quả của cây như thế nào?
- Khi ăn trái cây này cậu bé cảm nhận được điều gì? 
- Hình ảnh nào khiến cậu bé hình dung ra mẹ?
- Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu bé được gọi tên là gì?
- Câu truyện giúp các con biết được điều gì?
À đúng rồi đấy các con ạ câu truyện giúp chúng mình biết được sự ra đời của cây vú sữa đấy vậy bây giờ chúng mình hãy cùng đứng dậy gieo hạt để trồng thành những cây vú sữa nào.
- Qua câu truyện nhắc nhở các con điều gì? 
- Để thể hiện tình cảm yêu thương của mình với mẹ chúng mình phải làm gì?
=> Giáo dục trẻ: Các con ạ! Mẹ là người luôn yêu thương, mẹ chăm lo cho các con từng bữa ăn, giấc ngủ. Vì vậy các con phải biết yêu thương, kính trọng mẹ, đừng bao giờ khiến mẹ phải buồn, hãy chăm ngoan, học giỏi để bố mẹ vui và tự hào các con nhé! 
- Lần 3: Nghe các bạn rối kể chuyện.
 Vừa rồi các con vừa được thưởng thức câu truyện “Sự tích cây vú sữa” qua diễn rối rất hay về nhà chúng mình sẽ kể câu truyện này cho ông bà, bố mẹ của chúng mình nghe nhé.
- Hôm nay cô và chúng mình vừa được tìm hiểu câu truyện gì?
3. Kết thúc: 
- Trẻ thể hiện bài hát “Bàn tay mẹ”.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên hoạt động học
	Mục đích- Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Khám phá
Tìm hiểu về 1 số  loại rau
	1. Kiến thức
- Trẻ nhớ và gọi đúng tên một số loại rau.
- Hiểu được một số đặc điểm nổi bật của một số loại rau
- Nhớ tên một số loại rau khác.
- Trẻ nhớ các món ăn được chế biến từ rau.
2. Kỹ năng
- Trẻ nhận biết được 3 nhóm rau: rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn quả.
- Trẻ biết cách chơi của một số trò chơi.
- Trẻ có kỹ năng 
quan sát, so sánh,
 phân nhóm theo 
đặc điểm của rau, 
chú ý ghi nhớ có chủ định.
- Trẻ có kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi của cô trọn vẹn, rõ ràng mạch lạc.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ thích ăn rau, cách chăm sóc và bảo vệ rau.

	1. Đồ dùng của cô
- Video 1 số loại rau
- Một số loại rau thật: rau cải thìa, rau cải bắp, củ su hào, củ cà rốt, quả bí đỏ, quả su su.
- Một số rau tự làm: rau cải, rau bắp cải, củ su hào, quả mướp, quả cà tím, củ cà rốt, củ cải trắng….
- Máy tính, loa đài, ti vi, que chỉ.
- Bàn, khăn trải bàn
- Khay đựng, dao
- Nhạc bài hát “ Bầu và bí”, “Em yêu cây xanh”…
-  Vòng.
- 3 cái mẹt
2. Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ 1 rổ lô tô các loại rau
	1. Ổn định tổ chức:
-  Cô Cho trẻ xem video về một số loại rau quen thuộc
- Cô cùng trẻ trò chuyện về tên các loại rau 
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ chúng.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
a. Tìm hiểu về một số rau ăn lá
- Trên tay cô là rau gì đây?
- Cây bắp cải này có những phần gì?
- Rau bắp cải có đặc điểm gì?
- Lá nó như thế nào? (Cô bổ đôi cây bắp cải)
- Khi ăn bắp cải chúng ta ăn phần nào?
- Bắp cải được chế biến thành những món gì?
- Con có nhận xét gì về rau cải thìa?
- Nó có đặc điểm gì?
- Khi ăn chúng ta ăn phần nào?
- Nó chế biến thành những món ăn gì?
- Rau bắp cải thuộc nhóm rau gì?
- Các con còn biết loại rau ăn lá nào nữa?
- Cho trẻ xem trên ti vi một số loại rau ăn lá khác.
b. Tìm hiểu một số loại rau ăn củ:
- Đây là gì?
- Củ cà rốt có đặc điểm gì? Nó có màu gì? Hình dạng ra sao? Vỏ nó như thế nào?
- Cà rốt có thể chế biến thành món gì?
- Cà rốt là rau ăn gì?
- Vì sao con biết?
- Cô cho trẻ quan sát củ su hào.
- Hỏi trẻ đây là củ gì?
- Nó có màu gì?
- Nó có những phần nào?
- Củ có hình dạng như thế nào?
- Lá nó như thế nào?
- Củ su hào có thể chế biến thành món gì?
- Khi ăn chúng ta ăn phần nào?
- Củ su hào là rau ăn gì?
- Con còn biết những loại rau ăn củ nào nữa?
- Cho trẻ xem trên ti vi các loại rau ăn củ khác.
c. Tìm hiểu về một số loại rau ăn quả
- Cho trẻ khám phá giỏ quà thứ 3
- Các con hãy nhìn xem trong giỏ quà có gì?
- Nó có đặc điểm gì?
- Nó có màu gì?
- Vỏ nó như thế nào?
- Các bạn có biết bí đỏ có thể chế biến được những món gì?
- Bí đỏ là rau ăn gì?   Cô cho trẻ quan sát “quả su su”:
- Qủa su su có đặc điểm gì?
- Nó có màu gì?
- Vỏ nó như thế nào?(Cô cho trẻ sờ)
- Nó có thể nấu như thế nào?
- Nó là rau ăn gì?
- Ngoài ra con còn biết rau nào ăn quả nữa?
- Cho trẻ xem trên ti vi một số loại rau ăn lá khác.
* So sánh:
- Cho trẻ so sánh rau bắp cải, củ cà rốt và quả bí đỏ
* Giáo dục: Tất cả các loại rau đều dùng để làm gì?
Trong rau có nhiều VTM và muối khoáng, những loại rau màu đỏ, cam thì có nhiều VTM A giúp sáng mắt chính vì vậy các con nên ăn nhiều loại rau và đủ 4 nhóm thực phẩm để cho cơ thể chúng ta ca lớn và khỏe mạnh nhé!
d. Ôn Luyên củng cố 
* Trò chơi 1: “Rau gì biến mất”
- Cách chơi: Khi cô nói “Trời tối rồi” các con sẽ nhắm mắt lại, cô sẽ giấu rau đi và khi cô nói “Trời sáng rồi” các bạn mở mắt ra và đoán xem rau gì biến mất nhé!
- Cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
* Trò chơi 2: “Giơ nhanh đọc đúng”
- Cô tặng mỗi bạn 1 rổ lô tô trong đó có các loại rau sau đó trẻ dơ theo yêu cầu của cô.
+ Lần 1: Cô nói tên rau
+ Lần 2: Cô nói đặc điểm của rau
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
* Trò chơi 3: Thi xem đội nào nhanh
- Cách chơi: Cô chia cả lớp thành 3 đội. Khi có hiệu lệnh “bắt đầu” 3 bạn đầu hàng bật qua 3 vòng lên bàn phía trên lấy 1 loại rau theo yêu cầu của cô rồi đặt vào mô hình của đội minh rồi chay về chạm vào tay bạn thứ 2 chạy về cuối hàng bạn thứ 2 mới được bật lên. Cứ như vậy đến khi hết thời gian đội nào lấy được nhiều, đúng và không phạm quy sẽ là đội giành chiến thắng.
- Trẻ chơi: Cô hướng dẫn bao quát trẻ
- Cô kiểm tra kết quả sau khi chơi.
 3. Kết thúc 
Cô nhận xét tuyên dương trẻ
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên hoạt động học
	Mục đích- Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Tạo hình:
Vẽ tranh bảo vệ môi trường.
(ĐT)

	1. Kiến thức:        
- Trẻ nhớ những hình ảnh bảo vệ môi trường mà trẻ nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày.
-Trẻ có ý tưởng và dự định về bức tranh mình sẽ vẽ.
2. Kỹ năng: 
- Trẻ biết sử dụng những nét vẽ cơ bản đã học để vẽ những gì mà trẻ thích.
- Trẻ có kỹ năng vẽ tranh
- Khuyến khích gợi ý trẻ tưởng tượng sáng tạo trong tác phẩm.
 - Trẻ có kỹ năng sắp xếp bố cục cân đối hài hoà, tô màu không chờm ra ngoài.
3. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô.
- Thích thú khi hoàn thành sản phẩm.
- Mạnh dạn đưa ra ý kiến giới thiệu sản phẩm của mình và nhận xét SP của bạn.
	1. Đồ dùng của cô:
- Video môi trường đang bị tàn phá và môi trường xanh sạch
- Gía treo sản phẩm.
- Máy tính.
- Một số tranh gợi ý đề tài bảo vệ môi trường.
- Các bài hát theo chủ đề.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Màu sáp 
- Vở tạo hình.
- Bàn ghế.     
	1. Ổn định tổ chức:
- Cho trẻ xem Video môi trường đang bị tàn phá và môi trường xanh sạch 
- Cô trò chuyện với trẻ về nội dung video, dẫn dắt vào bài.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức
 * Quan sát và nhận xét tranh gợi ý
- Cô cho trẻ xem những tranh vẽ về bảo vệ môi trường.
+ Tranh 1: Tranh tổng vệ sinh, nhặt rác khu vực bãi biển.
+ Tranh 2: Tranh các bạn nhỏ chăm sóc cây xanh.
+ Tranh 3: Tranh tổng vệ sinh trường học.
- Cho trẻ kể tên và nhận xét về các bức tranh bảo vệ môi trường.
- Bức tranh vẽ thể hiện điều gì?
- Các con thấy bố cục bức tranh như thế nào?
- Các nét vẽ là những nét gì?
- Cô gợi ý trẻ cách vẽ và vẽ thêm để bức tranh thêm sinh động.
* Hỏi ý tưởng của trẻ: 
+ Con thích vẽ gì? 
+ Con định vẽ bức tranh như thế nào?
+ Con tô màu ra làm sao?
+ Để bức tranh thêm sinh động và đẹp con còn vẽ thêm gì nữa?
* Trẻ thực hiện: 
- Trẻ ngồi theo các nhóm để vẽ.
- Cô bật nhạc nhẹ và thi thoảng di chuyển nhẹ nhàng đến các nhóm thực hiện để gợi ý, động viên, nhắc nhở trẻ khi cần thiết.
 * Nhận xét sản phẩm: 
- Cô cho trẻ cùng ngắm tranh và cảm nhận.
+ Con hãy giới thiệu cho cô và các bạn biết về bức tranh của con.
+ Con thích bức tranh nào? Vì sao?
+ Cô gợi ý trẻ nhận xét tranh.
- Cô chọn 1 tranh và nhận xét.
 3. Kết thúc: 
Nhận xét và tuyên dương trẻ.
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	LQVT:
Tách 8 đối tượng ra làm hai phần bằng các cách khác nhau.
	1. Kiến thức:
- Củng cố đếm đến 8, nhận biết chữ số 8.
- Trẻ hiểu cách tách 8 đối tượng làm 2 phần bằng nhiều cách khác nhau.
- Trẻ nhớ và nói được kết quả và cách tách. 
- Hiểu cách chơi trò chơi.
2. Kỹ năng: 
- Trẻ có kỹ năng tách theo đúng yêu cầu của cô, nêu kết quả tách chính xác.
- Trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc.
- Trẻ chơi được trò chơi.
3. Thái độ:
- Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động cùng cô.
- Có ý thức kỉ luật trong hoạt động.
	1. Đồ dùng của cô:
- 8 hoa sen, 8 cái lọ.
- Thẻ số tương ứng từ 1-> 8.
- Nhạc bài hát “tập đếm”
2. Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ có 1 rổ đồ chơi có 8 hoa sen, 7 lọ và thẻ tương ứng từ 1 -> 8.
	1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ cùng hát bài: “Tập đếm”
- Cô trò chuyện với trẻ và dẫn dắt vào bài.
2. Phương pháp hình thức tổ chức 
* Ôn thêm bớt trong phạm vi 8:
- Cho trẻ chơi trò chơi: “Mua đồ dùng gia đình cho đủ số lượng 8”.
- Cô cho trẻ thêm hoặc bớt các đồ dùng cho đủ số lượng là 8.
- Cô nhận xét kết quả chơi.
* Dạy trẻ tách nhóm có 8 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách
- Cho trẻ tách theo ý thích:
+ Cho trẻ lấy đồ dùng trong rổ ra và đếm.
+ Cho trẻ tách 8 làm 2 phần theo ý thích của mình (Cách 1: 1-7, cách 2: 3 - 5, cách 3: 4 - 4)
+ Cho trẻ xếp thẻ số tương ứng mỗi phần tách.
+ Cô hỏi trẻ cách tách và yêu cầu trẻ nêu kết quả cách tách của mình.
+ Cô hỏi trẻ tách như thế nào?
+ Ai có cách tách giống bạn?
+ Cô gắn kết quả các cách tách lên bảng.
-> Cô khái quát:
+ Cô nêu cụ thể các cách tách mà trẻ đã tách, nêu số cách tách (3 cách: Cách 1: 1 - 7, cách 2: 3- 5, cách 3: 4 - 4) và khẳng định: Nếu tách nhóm có 8 đối tượng thành 2 phần có nhiều cách. Mỗi cách tách lại có kết quả khác nhau. Và tất cả các cách tách của các con đều đúng.
-> Khái quát: Có nhiều cách khác nhau để tách 2 nhóm 
 + Tất cả các cách mà các con đã làm đều đúng (sau khi trẻ nêu kết quả xong thì cô cho trẻ cất 2 thẻ số đã đặt ở 2 nhóm trong nội dung tách).
- Dạy trẻ tách theo yêu cầu:
+ Cho trẻ tách 8 ra làm 2 phần theo yêu cầu của cô.
+ Cô nêu số lượng 1 nhóm và yêu cầu trẻ nêu số lượng nhóm còn lại. Cô cho trẻ gắn thẻ số.
+  Sau mỗi lần tách cô gắn kết quả lên bảng.
+ Cho trẻ đếm lại.
+ Cô cho trẻ tách hết tất cả các cách.
-> Khái quát: Có 3 cách tách nhóm 8 đối tượng thành 2 phần: Cách 1: 1-7, cách 2: 3 - 5, cách: 4 - 4). 
- Luyện tập: 
+ Trò chơi: “Chia quà”.
  Cách chơi: Cô yêu cầu trẻ sẽ chia 8 bông hoa ra làm 2 phần để tặng bố và tặng mẹ theo các cách chia của cô
  Luật chơi: Ai chia nhanh nhất và đúng sẽ nhận được 1 món quà.
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi.
+ Kết thúc trò chơi cô nhận xét kết quả.
3. Kết thúc: 
- Hỏi trẻ tên bài học và nhận xét giờ học
- Cô cho trẻ cất dọn đồ dùng 
- Chuyển hoạt động.
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	LQCC
Làm quen chữ cái p, q
	1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết chữ cái, nhớ cách phát âm chữ cái p, q .
- Nhớ đặc điểm cấu tạo chữ cái p, q.
- Trẻ hiểu và chơi tốt các trò chơi
2. Kỹ năng
- Phát âm chuẩn các chữ cái: p, q 
- Kỹ năng so sánh phân biệt sự giống và khác nhau của chữ cái: p,q
3. Thái độ
- Hứng thú tham gia hoạt động học
- Giữ gìn đồ dùng đồ chơi trong lớp.






	1. Đồ dùng của cô:
- Giáo án điện tử.
- hộp quà
- Bảng to
- Thẻ chữ p q
- Nhạc bài hát phù hợp với hoạt động học
2. Đồ dùng của trẻ:
+ Mỗi trẻ 1 quyển vở bé tô, bé vẽ.
+ Bút chì, bút màu.
+Thẻ chữ cho trẻ.


	1. Ổn định tổ chức :
- Cô cho trẻ khám phá hộp quà cô mang đến 
- Trò chuyện về món quà trong hộp và dẫn dắt vào bài.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức
Làm quen chữ cái p, q
* Làm quen chữ p 
- Cho trẻ quan sát tranh quả phật thủ
- Cho trẻ đọc từ dưới tranh
- Tìm chữ đã học
- Cô giới thiệu chữ cái p
- Cô phát âm mẫu: 2 – 3 lần
- Cho trẻ phát âm chữ a theo nhiều hình thức: cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân
- Cô phân tích, giới thiệu vè cấu tao của chữ p: gồm 1 nét thẳng đứng bên trái và 1 nét cong tròn khép kín phía trên bên phải
- Cho trẻ nhắc lại cấu tạo chữ p
- Cô giới thiệu chữ in thường, chữ viết thường, chữ in hoa
- Cô cho trẻ phát âm lại chữ cái đó
- Cô giới thiệu chữ in thường, chữ viết thường, chữ in hoa
- Cô cho trẻ phát âm lại chữ cái đó
*  Làm quen chữ cái q
- Cho trẻ quan sát tranh quả quýt
- Giới thiệu tương tự chữ q
- Cấu tạo chữ q: gồm 1 nét cong tròn khép kín phía trên bên trái,1 nét thẳng đứng bên phải
* So sánh sự giống và khác nhau giữa 2 chữ 
- Khác nhau: vị trí nét cong tròn khép kín và nét thẳng đứng
- Giống nhau: gồm 1 nét cong tròn và 1 nét thẳng đứng
 Ôn luyện củng cố 
* Trò chơi: Ai nhanh nhất
- Cách chơi: Cô nói chữ nào trẻ chọn và giơ nhanh chữ đó
- Luật chơi: trẻ phải giơ cho đúng chữ
- Cho trẻ chơi
* Trò chơi: Tổ nào giỏi
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội, mỗi tổ đứng thành 1 hàng dọc và cô chuẩn bị sẵn 3 bài thơ có các chữ cái p-q. Mỗi 1 bạn trong tổ sẽ lần lượt lên gạch chân vào các chữ cái p, q có trong bài, mỗi lần lên được gạch 1 chữ.
- Luật chơi: Hết 1 bản nhạc tổ nào gạch chân được nhiều chữ cái hơn thì chiến thắng
- Cho trẻ chơi
3. Kết thúc
Cô cho trẻ hát và cất đồ dùng, ra ngoài dạo chơi
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	Âm nhạc
NDTT: DH:
Em yêu cây xanh
 NDKH: NH: Nghe nhạc không lời
 TCÂN: Ai nhanh nhất
	1. Kiến thức
- Trẻ biết tên bài hát, tên bài hát và tên trò chơi âm nhạc.
- Trẻ hiểu nội dung bài hát, bài nghe hát.
2. Kỹ năng
- Trẻ hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát, trẻ có thể vận động sáng tạo theo ý thích
- Nghe trọn vẹn bài hát và hưởng ứng cảm xúc khi nghe cô hát.
3. Thái độ
- Trẻ tự tin thể hiện trước đám đông
	1. Đồ dùng của cô:
- Video vườn cây
- Nhạc không lời 
 - Nhạc 1 số bài hát phù hợp với hoạt động 
2. Đồ dùng của trẻ:
- Một số dụng cụ âm nhạc

	1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ xem video vườn cây
- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài học
2. Phương pháp và hình thức tổ chức
* NDTT Dạy hát “Em yêu cây xanh”
 - Cô giới thiệu tên bài hát “Vườn cây nhà bé” 
- Cô hát mẫu:
+ Lần 1: Hát trọn vẹn bài hát kết hợp ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ , thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát
+ Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
+ Lần 2: Hát kết hợp nhạc đệm có vận động múa minh họa cho bài hát thêm hay.
+ Hỏi trẻ giai điệu bài hát này như thế nào?
- Cô dạy trẻ hát: 
+ Cô hát to, rõ lời, bắt giọng cho cả lớp hát cùng cô. Hát 2-3 lần (Hát không có nhạc đệm)
+ Trong khi trẻ hát, cô chú ý lắng nghe sửa sai cho trẻ ( nếu có)
- Cô lưu ý hướng dẫn trẻ hát đúng và sửa sai cho trẻ những chỗ trẻ thường hát sai trong bài hát.
- Sau khi trẻ đã thuộc lời bài hát cô mời từng tổ lên hát: ( cùng nhạc đệm)
- Mời nhóm bạn lên hát: nhóm bạn trai, nhóm bạn gái.
- Cá nhân trẻ lên hát biểu diễn
- Cô cho cả lớp hát lại 1 lần có nhạc đệm, kết hợp vận động múa minh họa.
- Hỏi lại trẻ tên bài hát, tên tác giả. 
2.2: NDKH - NH: Nghe nhạc không lời
+ Giới thiệu với trẻ bài hát nghe 
+ Cô cho trẻ nghe bài hát
+ Hỏi trẻ về giai điệu của bài hát
+ Cho trẻ cùng đứng lên hưởng ứng âm nhạc 
2.3: TCÂN “Ai nhanh nhất”
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô gợi ý cho trẻ nói cách chơi , luật chơi 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần, ở những lần chơi sau
- Sau mỗi lần chơi, cô động viên khen ngợi trẻ.
3. Kết thúc: Cô nhận xét cuối giờ học
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	Tạo hình
Vẽ vườn cây ăn quả.
(ĐT)
	 1. Kiến thức:        
- Trẻ nhớ đặc điểm của các loại cây ăn quả: Cây táo, cây xoài, cây cam…
- Trẻ hiểu cách vẽ vườn cây.
2. Kỹ năng: 
- Trẻ thể hiện được ý tưởng của bản thân qua sản phẩm tạo hình
- Trẻ có kĩ năng tô màu không chờm ra ngoài; phối màu hài hòa; bố cục tranh cân đối
3. Thái độ:            - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô
- Thích thú khi hoàn thành sản phẩm.
- Mạnh dạn đưa ra ý kiến giới thiệu sản phẩm của mình và nhận xét SP của bạn.
	1. Đồ dùng của cô
- Sản phẩm gợi ý.
- Que chỉ.
- Nhạc phù hợp với hoạt động.
 2. Đồ dùng của trẻ:   
- vở tạo hình
- Giá treo sản phẩm.
- Màu sáp.      
	1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ vận động bài “Quả”.
- Cô trò chuyện dẫn dắt vào nội dung bài học.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức
 * Cho trẻ quan sát sản phẩm gợi ý của cô:
 - Cô giới thiệu sản phẩm gợi ý theo mức độ từ dễ đến khó, đơn giản đến phức tạp 
 + Tranh gợi ý số 1: Vườn cây táo.
 + Tranh gợi ý số 2: Vườn cây xoài.
 + Tranh gợi ý số 3: Vườn cây cam
 - Trò chuyện về sản phẩm gợi ý:
+ Bức tranh vẽ những gì?
+ Những cái cây này được trồng ở đâu? 
+ Màu sắc của bức tranh như thế nào?
+ Cô sử dụng màu gì để tô màu cho quả?
+ Tại sao một loại quả cô lại sử dụng nhiều màu để tô?
+ Trong tranh còn vẽ gì nữa?
+ Các con có nhận xét gì về màu lá cây?
* Trò chuyện với trẻ về kỹ năng vẽ:
 + Cô hỏi trẻ sẽ vẽ gì? 
 + Các con có muốn vẽ được vườn cây giống của cô không?
 + Con sẽ vẽ như thế nào? 
 + Con sẽ vẽ mấy cây như thế này?
 - Cô bật nhạc trẻ vận động cơ thể và đi về chỗ ngồi vẽ.
 * Trẻ thực hiện: 
 - Trẻ ngồi theo các nhóm để vẽ.
 - Cô bật nhạc nhẹ và thi thoảng di chuyển nhẹ nhàng đến các nhóm thực hiện để gợi ý, động viên, nhắc nhở trẻ khi cần thiết.
 * Trưng bày nhận xét sản phẩm: 
  Cô cho trẻ lên trưng bày sản phẩm. Cùng nhau ngắm tranh. Chia sẻ cảm nhận, đánh giá về các sản phẩm, đặt tên cho SP của mình.
3. Kết thúc: GD trẻ và cho trẻ thu dọn đồ dùng.
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên hoạt động học
	Mục đích
yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Khám phá
Một số loại quả
	1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên gọi của một số loại quả quen thuộc, gần gũi.
- Biết đặc điểm nổi bật về hình dáng, màu sắc, kích thước, mùi vị của quả cam, xoài, chuối.
- Trẻ biết những điểm giống và khác nhau của quả cam, quả xoài
- Biết được ích lợi của các loại quả đối với sức khỏe con người
2. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ có chủ định.
- Phát triển vốn từ, kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc, rõ ràng, đủ câu, đủ ý.
- Phát triển kỹ năng so sánh điểm giống và khác nhau của các đối tượng khám phá.
- Trẻ có kỹ năng hoạt động theo nhóm, kỹ năng hợp tác qua các trò chơi tập thể.
3. Thái độ
- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia hoạt động.
- Trẻ biết ích lợi của các loại quả và thích ăn nhiều loại quả khác nhau.
- Giáo dục trẻ cách ăn, cách bảo quản các loại quả và vứt vỏ đúng nơi quy định.

	1. Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát phù hợp với hoạt động
- 3 hộp quà, 3 đĩa to đựng quả (Quả cam, quả chuối, quả xoài).
- Đĩa quả bổ sẵn, dĩa ăn trái cây
- 1 chiếc bàn gập, que chỉ.
- Power point trò chơi
- 3 mẹt quả cam, quả chuối, quả xoài.
- video 1 số loại quả 
2. Đồ dùng của trẻ: 
-  Lô tô
- Trang phục gọn gàng

	1. Ổn định tổ chức
- Cô đưa ra hộp quà, trẻ khám phá về hộp quà đó
- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào nội dung bài học.
2. Phương pháp và hình thức tổ chức
 Cô cho trẻ khám phá và thảo luận về các quả có trong hộp quà theo nhóm
* Khám phá quả cam
- Cô mời nhóm 1 cử đại diện nêu ý kiến của mình về loại quả nhóm mình khám phá.
- Các con được thảo luận khám phá về loại quả gì?
- Các con có nhận xét gì về quả cam?
- Quả cam có màu gì? Có dạng hình gì?
- Sờ vỏ quả cam con thấy thế nào?
- Theo các con bên trong quả cam có gì?
(Cô bóc vỏ cam ra và cho trẻ quan sát bên trong quả cam)
- Bên trong múi cam có gì? Màu gì?
- Con thấy hạt của quả cam như thế nào? Có nhiều hạt hay ít?
- Ăn cam có vị gì?(Cô cho trẻ nếm vị quả cam)
=> Cô kết luận: Quả cam có dạng hình tròn, có màu xanh, vỏ cam sần, bên trong quả cam có nhiều múi, bên trong múi có tép cam và nhiều hạt cam. Khi ăn cam chúng mình ăn phần múi cam và bỏ hạt, có thể vắt nước cam uống rất ngon và cung cấp nhiều chất xơ, vitamin c tăng sức đề kháng cho cơ thể.
* Khám phá quả chuối
- Nhóm 2 các con thảo luận khám phá về loại quả gì?
- Các con có nhận xét gì về quả chuối?
- Quả chuối có màu gì? 
- Sờ vỏ quả chuối con thấy thế nào?
- Theo các con bên trong quả chuối có gì?
(Cô bóc vỏ chuối ra và cho trẻ quan sát bên trong quả chuối)
- Cho trẻ nếm vị quả chuối và hỏi trẻ khi ăn chuối các con thấy vị quả chuối thế nào?
- Ăn chuối cung cấp chất gì?
=>   Cô kết luận: Quả chuối có dạng hình dài hơi cong, nhiều quả chuối ghép lại với nhau thành nải chuối, khi chín có màu vàng, vỏ chuối nhẵn, bên trong quả chuối có thịt chuối và nhiều hạt nhỏ. Quả chuối có vị ngọt, cung cấp chất vitamin B6, Kali, chất xơ và vitamin C
* Khám phá quả xoài
- Nhóm 3 các con thảo luận khám phá về loại quả gì?
- Các con có nhận xét gì về quả xoài?
- Quả xoài có màu gì? 
- Sờ vỏ quả xoài con thấy thế nào?
- Theo các con bên trong quả xoài có gì?
- Quả xoài có mấy hạt, hạt xoài thế nào?
- Cô cho trẻ nếm vị quả xoài và hỏi trẻ khi ăn xoài các con thấy vị quả xoài thế nào?
- Và ăn xoài cung cấp cho chúng mình chất gì?
=>   Cô kết luận: Quả xoài khi chín có màu vàng, xoài có dạng to hơi dài, vỏ xoài trơn nhẵn, bên trong quả xoài có thịt xoài và 1 hạt to.
* Mở rộng:
- Ngoài các loại quả các con vừa khám phá. Các con còn biết những loại quả nào khác nữa? (cô cho trẻ xem video 1 số loại quả)
* Giáo dục trẻ: Ăn quả cung cấp chất dinh dưỡng gì?
- Ăn quả giúp cơ thể chúng mình thế nào?
- Khi ăn chúng mình phải làm gì?
* Trò chơi
- Trò chơi 1: “Tìm bóng cho quả”
+ Cách chơi: Trên màn hình của cô hình ảnh bóng của 1 loại quả và bên dưới là ảnh của một số quả khác nhau. Trong thời gian 5 giây các tổ sẽ phải quan sát và thảo luận và tìm quả cho bóng. Sau đó đại diện một bạn sẽ lên kích chuột chọn quả để gắn vào bóng
+ Luật chơi: Tổ nào lắc xắc xô trước tổ đó sẽ dành được quyền trả lời.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Trò chơi 2: “Về đúng sạp quả”
- Cách chơi: Trong trò chơi này chương trình đã chuẩn bị rất nhiều lô tô về các loại quả. Nhiệm vụ của các con là mỗi bạn cầm 1 lô tô, vừa đi vùa hát 1 bài, khi có hiệu lệnh sẽ chạy nhanh về sạp quả có quả giống với lô tô mà chúng mình cầm trên tay
- Luật chơi: Trẻ vừa đi vừa hát. Khi có hiệu lệnh chạy nhanh về sạp quả. Bạn nào về sai sạp quả sẽ thua cuộc và phải nhảy lò cò
- Lần chơi thứ 2 trẻ đổi lô tô cho bạn
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Sau khi trẻ chơi xong cô kiểm tra kết quả chơi
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ
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                                                                   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
	Tên hoạt động học
	Mục đích- Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQCC:
Trò chơi với chữ cái p, q













	1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên gọi, cấu tạo của chữ p, q
- Trẻ hiểu cách phát âm và nhận biết đúng chữ cái
- Trẻ hiểu và biết chơi các trò chơi
2. Kỹ năng
 - Trẻ có kĩ năng chơi các trò chơi với chữ cái  p, q và chơi đúng luật.
- Trẻ có  kỹ năng phát âm đúng chữ cái p, q
- Trẻ mạnh dạn, tự tin hoạt động theo nhóm.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú hoạt động, biết phối kết hợp với các bạn trong các trò chơi

	1. Đồ dùng của cô:
– Nhạc các bài hát phù hợp với hoạt động
- Tranh bù chữ thiếu
- Trò chơi con đường rích rắc
- Thẻ chữ p,q
2. Đồ dùng của trẻ
- Thẻ chữ cái p, q
- mỗi trẻ 1 bảng, 1 rổ hột hạt.
- Lô tô chữ cái p, q
- Vở tập tô chữ cái.


	1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ cùng trò chuyện về các hoạt động ở các góc trong lớp. 
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ dùng dồ chơi, dẫn dắt vào bài.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
* TC1: Con đường rích rắc
Cô chuẩn bị trò chơi trên máy tính, trẻ quan sát xem quả bóng lăn trên đường rích rắc vào chữ nào, trẻ tìm thẻ chữ p, q dơ lên và nói to. Cho trẻ nhận xét và nói lại các nét cấu tạo nên chữ cái p, q
- Cô cho cả lớp đọc, tổ, nhóm, cá nhân đọc chữ.
* TC2: Cánh cửa thần kỳ.
- Cô cho trẻ xếp hàng và 2 trẻ làm cánh cửa thần kỳ, trẻ lần lượt đọc chữ cô giơ lên, nếu đọc được thì được đi qua cánh cửa.
- Cô cho 1 trẻ tự giơ chữ cho các bạn đọc.
- Nhận xét hoạt động chơi của trẻ.
Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
* TC3: Bù chữ còn thiếu trong từ.
- Cô chia trẻ làm 2 đội chơi, chạy dích dắc lên bù chữ p, q vào chỗ thiếu để tạo thành từ hoàn chỉnh theo mẫu của cô.
- Cô cho trẻ chơi trong 5 phút.
- Cô kiểm tra kết quả của 2 đội.
Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
* TC4: Sáng tạo với chữ cái p, q
Cho trẻ đi lấy rổ - bảng ngồi 3 vòng tròn
Lấy hột hạt trong rổ và ghép thành hình chữ cái p, q
Trong khi trẻ chơi cô quan sát từng trẻ. Động viên những trẻ kỹ năng còn chưa tốt.
3. Kết thúc
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ hoạt động tích cực.
- Chuyển hoạt động
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	Tên hoạt động học
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	Cách tiến hành

	Vận động
VĐCB: Chạy chậm 100m
VĐ ôn: Trèo lên xuống 7 gióng thang
 TCVĐ: Rồng rắn lên mây
 (MT 2)
	1. Kiến thức 
- Trẻ nhớ tên vận động mới
- Trẻ hiểu cách thực hiện vận động và nhớ cách thực hiện vận động ôn
- Trẻ biết cách chơi trò chơi
2. Kĩ năng
- Trẻ tập đúng động tác kỹ thuật: Phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân và mắt....
- Thực hiện tốt và nhắc lại được cách thực hiện vận động ôn: Tung bóng lên cao và bắt bóng 
3. Thái độ.
- Trẻ tích cực
hoạt động cùng cô.
	1. Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát phù hợp với hoạt động
- Vạch xuất phát, đích 
- Xắc xô
- Thang
- Sân tập rộng, sạch sẽ 
2. Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng.

	1. Ôn định tổ chức
- Trò chuyện về sức khỏe của trẻ, dẫn dắt trẻ vào bài
2. Phương pháp, hình thức tổ chức
Khởi động:
- Cho trẻ đi vòng tròn khởi động (Đi các kiểu chân: Đi thường, đi bằng mũi bàn chân, gót chân, chạy chậm, chạy nhanh sau đó về 3 hàng dọc).
- Cô cho trẻ điểm danh 1-2 rồi tách thành 6 hàng dọc
Trọng động:
* BTPTC: Trẻ dãn cách đều cô cho trẻ tập với bài “Bé khỏe bé ngoan”
+ ĐT tay (2l x 8n): 2 Tay đưa lên cao và đua ra phía trước.
+ ĐT chân (3l x 8n): 2 tay cầm vòng đứng lên ngồi xuống nhún chân.
+ ĐT Bụng (2l x 8n): 2 Tay cầm vòng quay người sang 2 bên.
+ ĐT bật (3l x 8n): 2 tay cầm vòng đưa ra trước mặt bật chụm tách chân.
* VĐCB: “Chạy chậm 100m”.
- Cô giới thiệu tên vận động.
- Cho cả lớp cùng làm sau đó cô nhận xét vận động.
- Cô làm mẫu: Lần 1 không giải thích.
- Lần 2 giải thích động tác: Cô đứng chân trước chân sau, tay ở tư thế chạy trước vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh “chạy”, cô thực hiện chạy với tốc độ chậm, khi chạy mắt nhìn về trước, tay chân nhịp nhàng. Chạy đến đích thì dừng lại rồi đi về vị trí.
- Mời 1 trẻ khá lên tập – lớp nhận xét
- Cô cho cả lớp  thực hiện vận động lần lượt. (sửa sai cho trẻ)
1. Tổ chức thi 2 đội chơi 2 -3 lần 
* VĐ ôn: “Trèo lên xuống 7 gióng thang”
- Cô hỏi lại trẻ cách thực hiện vận động.
- Mời 1 trẻ lên thực hiện vận động.
- Cô khái quát lại kỹ năng.
- Trẻ thực hiện theo hiêu lệnh của cô.
* TCVĐ: “Rồng rắn lên mây”
- Cô giới thiệu cách chơi luạt chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, nhận xét kết quả chơi của 2 đội
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi vòng tròn nhẹ nhàng quanh lớp.
3. Kết thúc: Cô và trẻ cất dọn đồ dùng
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